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	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học).


I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ, sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
- Đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.
- Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
- Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung	
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra
b. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ, sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
- Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản văn học
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.
- Viết được văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]3. Phẩm chất
- Yêu thương, đồng cảm với con người và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
[bookmark: _Hlk175670993]                                                                                                        
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 Tuần 4                                                                                                      Ngày soạn: /2024
Tiết 14,15 : Văn bản 1                                                                         
NỖI NIỀM CHINH PHỤ
(Trích  “Chinh phụ ngâm”, nguyên tác ĐẶNG TRẦN CÔN, bản dịch của 
ĐOÀN THỊ  ĐIỂM (?))
 I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Một số yếu tố thi luật của thể thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thể thơ lục bát được thể hiện trong đoạn trích “Nỗi niềm chinh phụ”.
- Xác định và phân tích được tâm trạng cô đơn sầu muộn của người chinh phụ trong tình cảnh lẻ loi khi chồng đi chinh chiến; thấy được tiếng nói tố cáo chiến tranh và đề cao hạnh phúc lứa đôi của tác phẩm.
- Cảm xúc , tâm trạng  của người chinh phụ khi tiễn chồng đi lính.
- Một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích.
- Nêu được nội dung bao quát và giá trị nghệ thuật của văn bản Nỗi niềm chinh phụ.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Một số yếu tố thi luật của thể thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ;
- Tên văn bản 1, tên tác giả, tên các nhân vật trong VB.
[bookmark: _Hlk176358859]-  Nắm nội dung chính của văn bản.
2. Năng lực: 
a. Năng lực chung
[bookmark: _heading=h.1fob9te]- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
b. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố thi luật của thể thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thể thơ lục bát được thể hiện trong đoạn trích “Nỗi niềm chinh phụ”
- HS nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản
- HS nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của VB văn học.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực tự chủ và tự học.
  3. Về phẩm chất: 
- Yêu thương, đồng cảm với con người và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Giữ trật tự trong giờ học
- Tham gia thảo luận nhóm cùng bạn
4. Lồng ghép nội dung GDQPAN: Hậu quả của chiến tranh phong kiến phi nghĩa gây đau khổ, chia lìa, tan nát,..


II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Các phương tiện kỹ thuật: máy tính, máy chiếu, bài soạn Powerponit, phiếu học tập
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập…)
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần): Khơi dậy hứng thú học tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ (đưa câu hỏi). HS thực hiện nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của GV.
	[bookmark: _Hlk174890871]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời
GV chiếu bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ.
Yêu cầu  HS đọc bài thơ và cảm nhận.
Theo em, những cuộc tiễn đưa trong chiến tranh có gì khác biệt so với tiễn đưa trong hoàn cảnh bình thường của cuộc sống?
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần): Khi em chia tay người thân em có tâm trạng như thế nào?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài.
	
- HS đọc bài thơ.
- Cảm nhận bài thơ
- Trình bày ý kiên những cuộc tiễn đưa trong chiến tranh có gì khác biệt so với tiễn đưa trong hoàn cảnh bình thường của cuộc số ng: Người ra trận có thể  không trở về nữa,...




GV dẫn dắt vào bài học: Mỗi cuộc chia li đều chứa đựng trong đó biết bao khoảng lặng: sự buồn bã, cảm giác lưu luyến, hay thương cảm… Chẳng ai mong muốn trong cuộc sống của mình phải diễn ra những giây phút chia li đó. Nhân vật trong bài học của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đau buồn hơn, cuộc chia li của cô gái đó không hẹn trước ngày gặp lại, cũng có khả năng không thể gặp lại. Vậy hồi kết của câu chuyện đó như thế nào, cô gái đó là ai, tại sao cuộc chia li lại xảy ra, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: 
- Đọc văn bản và nắm được một số thông tin chính về tác giả, tác phẩm
[bookmark: _Hlk176359972]- Đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong đoạn trích
- Tâm trạng, nỗi niềm của nhân vật
- Một số đặc sắc nghệ thuật : điệp ngữ, điệp thanh, điệp vần,….
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Tên tác phẩm, tác giả
- Đọc văn bản
- Đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong đoạn trích.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
Hoạt động 1. Đọc- Tìm hiểu chung 
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv hướng dẫn học sinh đọc văn bản và hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó qua hoạt động ghi chú từ vựng
+ Viết vào sổ tay hoặc giấy ghi chú những từ ngữ khó khi đọc văn bản.
+ Sau đó, chia sẻ với cả lớp những từ ngữ khó đó và cùng nhau giải thích.
+ Chú ý các chú thích là các tên đất, tên người mang tính chất ước lệ, tượng trưng, các điển tích, điển cố, những từ ngày nay ít dùng.
GV tiếp tục đặt câu hỏi gợi dẫn: 
+ Em hãy nêu những nét khái quát về dịch giả và tác giả của văn bản
+ Hãy trình bày hoàn cảnh sáng tác, thể loại, xuất xứ….của tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và đoạn trích “Nỗi niềm chinh phụ”.
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Đọc được một đoạn và lắng nghe các trong lớp đọc.
?Em biết gì về tác giả và tác phẩm.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV Yêu cầu HS  kết nối với phần Tri thức Ngữ văn, báo cáo sản phẩm trong phiếu học tập đã giao chuẩn bị ở nhà.
*Lồng ghép tri thức Ngữ văn sgk/40 về thể thơ song thất lục bát.
[image: ]
GV yêu cầu HS xác định số câu, số chữ trong từng câu, so sánh với thể thơ lục bát.
1. …Ăn gan ấy mới hầu thỏa dạ,
Uống huyết kia mới hả giận này.
	Ví dù gan nát, óc lầy,
Cho rằng da ngựa bọc thây cũng đành…
(Phan Kế Bính, bản dịch Dụ chư tì tướng hịch văn)
2. Trời Hậu Giang, tù và dậy rúc
Phèng la kêu, trống giục vang đồng
	Đường quê đỏ rực cờ hồng
Giáo gươm sáng đất, tầm vông nhọn trời
Quyết một trận, quét đời nô lệ
Quăng máu xương, phá bẻ xiềng gông!
	Hỡi ôi! Việc chửa thành công
Hôm nay máu chảy đỏ đồng Hậu Giang
	Giặc lùng, giặc đốt xóm làng
Xác xơ cây cỏ, tan hoang cửa nhà
	Một vùng trắng bãi tha ma
Lặng im không một tiếng gà gáy trưa.
(Tố Hữu, Bà má Hậu Giang)
+ Tương tự thể lục bát, song thất lục bát cũng có hiện tượng biến thể; có khi bài thơ mở đầu bằng cặp lục bát chứ không phải cặp song thất; có khi một số cặp lục bát liền nhau sau đó mới có cặp song thất; có khi số chữ của các câu thơ không theo quy định.
+ Ví dụ bài thơ “Bà má Hậu Giang” của Tố Hữu 
+ Thể thơ song thất lục bát có hiện tượng biến thể. Có những đoạn các cặp lục bát liền nhau mà không đan xen từng cặp câu song thất với từng cặp câu lục bát
GV yêu cầu HS Ví dụ phân tích gieo vần trong bài thơ “Tiếng đàn mưa” (Bích Khê)
[image: ]
GV yêu cầu
 - Nhắc lại cách ngắt nhịp của thể thơ Thất ngôn bát cú và thể thơ Lục bát, so sánh với cách ngắt nhịp của đoạn thơ trên.
- Từ đó rút ra cách ngắt nhịp của đoạn  thơ trên.
- Xác định  nội dung và bố cục của đoạn trích trên.
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): 
-Thể thơ song thất lục bát gồm mấy câu?
-Thể thơ song thất lục bát ngắt nhịp như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc sách, suy nghĩ, tìm hiểu nội dung kiến thức và báo cáo sản phẩm nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo sản phầm, trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chốt và mở rộng kiến thức. 
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc -chú thích
a. Đọc
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm, giọng đọc trầm buồn, lắng đọng và thể hiện nỗi niềm xót xa,…
- Chú ý sử dụng các chiến lược đọc trong các thẻ chỉ dẫn: theo dõi, hình dung.
b. Chú thích
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả, dịch giả
* Đặng Trần Côn
- Sống khoảng thế kỉ XVIII
- Quê: làng Mọc (làng Nhân Mục), nay thuộc Hà Nội. 
- Ông đỗ hương cống, làm quan tới chức Ngự sử đài chiếu khám. 
- Tác phẩm của ông chú trọng thể hiện tình cảm riêng tư, nỗi niềm trắc ẩn của con người
- Sáng tác tiêu biểu: “Chinh phụ ngâm khúc”, “Tiêu tương bát cảnh”, ba bài phú “Trương Hàn thuần lô, Trương Lương bố ý, Khấu môn thanh,…

Đoàn Thị Điểm
- Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748), 
- Hiệu là Hồng Hà nữ sĩ
- Quê ở Hưng Yên. 
- Nữ sĩ sáng tác văn thơ bằng cả chữ Hán và chữ Nôm, hiện còn lưu lại các tác phẩm như “Truyền kì tân phả”, “Nữ trung tùng phận” và một số bài thơ. 
- Bản dịch “Chinh phụ ngâm” nổi tiếng hiện đang lưu hành được nhiều học giả khẳng định là của nữ sĩ.
b. Tác phẩm:
b1/ Tác phẩm “Chinh phụ ngâm”
- Hoàn cảnh sáng tác: Khoảng năm 1740 – 1742, xã hội rốn ren, mâu thuẫn nội bộ phong kiến dẫn đến các cuộc chiến tranh, nhiều trai tráng phải ra trận. Đặng Trần Côn cảm động trước nỗi khổ đau mất mát của con người, nhất là những người vợ lính trong chiến tranh, đã viết “Chinh phụ ngâm”
- Nhan đề: “Chinh phụ ngâm”/”Chinh phụ ngâm khúc”: Khúc ngâm của người phụ nữ có chồng ra trận.
- Thể loại: Ngâm/ngâm khúc
- Thể thơ:
+ Nguyên tác chữ Hán: thể trường đoản cú, gồm 478 câu thơ
+ Bản dịch Nôm: thể song thất lục bát
Dung lượng gồm 408 câu thơ
b2/ Thể thơ Song thất lục bát:
* Khái niệm:
- Là thể thơ có nguồn gốc dân tộc, kết hợp đan xen từng cặp câu 7 tiếng (song thất) với từng cặp câu 6 và 8 tiếng (lục bát). 
- Có thể được chia khổ hoặc không, số câu thơ trong mỗi khổ cũng không cố định. 
* Đặc điểm
- Về vần
 Sử dụng cả vần lưng (yêu vận) và vần chân (cước vận). 
+ Vần lưng được gieo ở tiếng thứ tư (hoặc thứ sáu) của câu thơ 8 tiếng (hiệp vần với tiếng cuối của câu thơ 6 tiếng ngay trước nó) và tiếng thứ ba (hoặc thứ năm) của câu thơ 7 tiếng (hiệp vần với tiếng cuối của câu thơ 7 tiếng liền trước nó. 
+ Vần chân được gieo ở tiếng cuối của tất cả các câu thơ.
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- Về thanh điệu
Thanh bằng (B) – trắc (T) của các tiếng ở một số vị trí trong câu thơ là cố định, cụ thể.
- Về ngắt nhịp
+ Câu thơ 7 tiếng thường có cách ngắt nhịp lẻ trước chẵn sau (3/2/2 hay 3/4). 
+ Hai câu 6 và 8 ngắt nhịp theo thể lục bát. 
+  Một số câu thơ có thể đọc theo những cách ngắt nhịp khác nhau, mỗi cách ngắt nhịp tạo ra một nghĩa, giúp người đọc có được sự đa dạng trong cảm thụ.
b3/ Đoạn trích “Nỗi niềm chinh phụ”
- Vị trí: gồm 24 câu thơ (Từ câu 41 đến câu 64)
- Nội dung đoạn trích: thể hiện những tình cảm đầy lưu luyến của người chinh phu và người chinh phụ lúc chia tay.
- Bố cục
+ Phần 1: 12 câu sau – Tâm trạng của người chinh phụ trong cảnh biệt li
+ Phần 2: 12 câu cuối – Tâm trạng của người chinh phụ sau lúc chia li


Hoạt động 2. Khám phá văn bản
	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: HDHS tìm hiểu đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong đoạn trích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong đoạn trích “Nỗi niềm chinh phụ”. Những đặc điểm này có thấy thể thơ song thất lục bát có gì khác với thể thơ lục bát?
GV tổ chức hoạt động nhóm bàn: Đề xuất phương án ngắt nhịp bốn câu thơ sau và cho biết tác dụng của cách ngắt nhịp đó.
Chốn Hàm Kinh chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): 
- Đoạn thơ trên có mấy câu?
- Hai câu đầu mấy tiếng, hai câu sau mấy tiếng?
Gợi ý phương án 1
- 3/4; 3/4; 3/3; 3/5: Đảm bảo được tính liên kết của từ, cụm từ, tạo nhịp điệu đều đặn, dàn trải, đem lại cảm xúc về một nỗi buồn man mác, mênh mang.
Gợi ý phương án 2
- 3/1/3; 3/1/3; 3/1/2; 3/1/4: Cách ngắt nhịp có tính “phá cánh” giúp người đọc cảm nhận rõ hơn về sự mong đợi, nhớ nhung và nỗi buồn của người chinh phụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS tham gia hoạt động và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Khám phá văn bản
1. Đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong đoạn trích
a. Số tiếng trong mỗi câu thơ: Tuân thủ mô hình song thất (2 câu 7 tiếng) lục bát (một câu 6 tiếng 1 câu 8 tiếng)
b. Về vần
- Vần lưng (yêu vận): chừng, bóng, ngơ  
- Vần chân (cước vận): vọng, phơ, đưa, nhà
c. Về thanh điệu: Tuân thủ  thanh bằng (B) – trắc (T) của các tiếng ở một số vị trí trong câu thơ 
d. Về nhịp
- Cặp song thất: lẻ trước, chẵn sau  (3/4)
- Cặp lục bát: theo thể lục bát (2/4), (4/4)
* Sự khác biệt giữa thể thơ song thất lục bát và thể thơ lục bát
+ Thơ song thất lục bát được thể hiện bằng các câu thơ dài ngắn phong phú hơn thơ lục bát
+ Do cặp câu song thất đan xen cặp câu lục bát, vần chân ở câu lục sẽ hiệp với vần chân ở câu thất (thay vì câu bát trong thơ lục bát) liền trước nó; vần chân ở câu bát sẽ hiệp vần với vần lưng ở câu thất (thay vì hiệp với vần chân ở câu lục trong câu thơ lục bát liền sau nó.
+ Có cách ngắt nhịp linh hoạt hơn (nhịp chẵn kết hợp nhịp lẻ trong một câu thơ) so với thơ lục bát)


	Nhiệm vụ 2: HDHS tìm hiểu tâm trạng, nỗi niềm của nhân vật:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV áp dụng kĩ thuật DẠY HỌC THEO TRẠM
* TRẠM 1- Nhóm 1,2,3: 
Phần 1: 12 câu sau – Tâm trạng của người chinh phụ trong cảnh biệt li.
- Ở 4 câu thơ đầu, âm thanh và không gian được miêu tả như thế nào ? 





-Cảm nhận câu hỏi tu từ: Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng?  

- Em hiểu như thế nào về hai câu thơ: 
“Dấu chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.”


- Đoạn thơ trong cảnh li biệt đã thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?


* TRẠM 2 - Nhóm 4,5,6: 
+ Phần 2: 12 câu cuối – Tâm trạng của người chinh phụ sau lúc chia li
 - Hình ảnh “chàng” và “thiếp” được miêu tả trong đoạn thơ như thế nào? 


- Em hiểu như thế nào về hai câu thơ “Khói Tiêu Tương... cách Tiêu Tương mấy trùng”?

- Cảm nhận câu hỏi tu từ: “Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Nhận xét chung: 
- Nhận xét về tâm trạng của người chinh phụ trong buổi tiễn đưa chồng ra trận.
- Theo em, vì sao dù lòng rất buồn khi tiễn chồng đi nhưng người chinh phụ vẫn để chồng lên đường ra trân?
GV tổ chức hoạt động TRÌNH BÀY MỘT PHÚT sau khi tìm hiểu xong mục a.: Tiễn chồng ra trận, người chinh phụ mong muốn điều gì? Theo em, vì sao “đưa chàng lòng dằng dặc buồn” nhưng người chinh phụ vẫn để chồng lên đường ra trận?
Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ):
- Em cảm được tâm trạng, nỗi niềm của
 nhân vật người chinh phụ như thế nào?
* Lồng ghép GD An ninh quốc phòng: Một trong những nguyên nhân gây cảnh gây đau khổ, chia lìa, tan tác làm cho vợ chồng xa cách, con không nhận ra cha là cuộc chiến tranh phi nghĩa. 
-Yêu cầu HS trình bày suy nghĩ về cuộc chiến tranh này.
- GV nhận xét, đánh giá.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe và hoàn thành nhiệm vụ nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	2. Tâm trạng, nỗi niềm của nhân vật người chinh phụ:

a. Trong cảnh biệt li 
- Âm thanh: nhạc ngựa và tiếng trống gợi nên sự hối hả, khẩn trương lúc người chinh phu lên đường ra trận, khiến cho khoảnh khắc chia li đớn đau, chóng vánh.
- Không gian chia cắt đôi lứa: Hà lương chia rẽ đường này ... Quân đưa chàng ruổi lên đường  Nhìn bóng cờ đội quân lên đường của chồng, người chinh phụ lưu luyến, buồn khi vừa chia li chồng.

- Câu hỏi tu từ: Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng?  
 Nỗi đau chia ly càng lúc càng tăng lên.
- Hai câu thơ:
 “Dấu chàng theo lớp mây đưa 
 Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà”
Thể hiện sự trông ngóng đợi chờ, sự luyến tiếc giữa chàng và thiếp trong xa cách.
b. Sau lúc chia li
- Sử dụng hình ảnh đối lập:
+ Chàng đi – thiếp về
+ Cõi xa mưa gió – buồng cũ chiếu chăn
⇒ Chàng thì ra nơi chiến trận hiểm nguy, thiếp trở về với căn nhà vắng lặng  Sự  cô đơn, trống trải.
- Hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng cho sự xa cách: mây biếc, núi xanh kết hợp với các động từ “tuôn”, “trải” 
 Diễn tả không gian xa cách lứa đôi rộng lớn, vô cùng, vô tận; gợi nỗi buồn chia li, nỗi xót xa cô đơn.
+ Nghệ thuật đối: chàng ngảnh lại – thiếp trông sang
+ Địa danh: Hàm Dương, Tiêu Tương  biểu tượng cho sự cách xa ngàn trùng giữa hai người và nỗi sầu chia li dằng dặc, mức độ tăng tiến dần.
-Câu hỏi tu từ: “Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?” Nhấn mạnh sự đồng cảm và chia sẻ nỗi đau giữa người chồng và người vợ.
 Lo lắng sầu muộn, đớn đau khôn tả, nỗi sầu nhân vật càng tăng lên.

	
Nhiệm vụ 3: HDHS một số đặc sắc nghệ thuật:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV tổ chức hoạt động nhóm (4 nhóm), 
yêu cầu hoàn thành PHT
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GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Cảm xúc của người 
chinh phu và người chinh phụ trong  giúp em
 hiểu gì về giá trị của cuộc sống?
Gợi ý: Sự lưu luyến, buồn lo, cô đơn,…của 
người chinh phụ luôn gắn với những giá trị 
của cuộc sống mà người chinh phụ theo đuổi: 
trọng lí tưởng công danh, sự nghiệp của chồng; trân quý những tình cảm của con người, trong đó có tình cảm vợ chồng gắn bó tha 
thiết; hi sinh bản thân để đem lại hạnh phúc 
cho người khác; trong đó có người mình yêu
 thương,…
lên đường ra trận?
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo 
( KT thần kinh, tâm thần ) Tham gia thảo luận c
 hoàn thành PHT ở từng nội dung cùng nhóm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS chia nhóm hoàn thành PHT, suy nghĩ và 
trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả
 lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt 
động
- GV nhận xét, đánh giá.










		3. Một số đặc sắc nghệ thuật
a. Phép đối 
*Đối liên (mỗi câu thơ là một liên/vế)
- Về ngữ pháp
Vế đối 1: chàng >< thiếp
Vế đối 2: đi cõi xa mưa gió >< về buồng cũ chiếu chăn
 Sử dụng cùng 1 cấu trúc ngữ pháp, tạo sự hô ứng
- Về ngắt nhịp
3/2/2
 Lẻ trước, chẵn sau, tạo âm hưởng sóng đôi
- Về nội dung, ý nghĩa
+ chàng - thiếp: Đối tượng được miêu
 tả
+ đi cõi xa mưa gió - về buồng cũ chiếu chăn: Hành động/ tâm trạng
 Nhấn mạnh sự chia lìa, cùng những 
khó khăn của người chinh phu và chinh phụ khi không được ở bên nhau.
*Tiểu đối (đối ngay trong một câu thơ)
- Về ngữ pháp
+ Vế đối trước: tuôn, màu xanh biếc
 cụm động từ + đảo ngữ
+ Vế đối sau: trải, ngần núi xanh
 cụm động từ + đảo ngữ
- Về nội dung, ý nghĩa
	Vế đối trước
	Tuôn
	Màu mây biếc

	
	Động từ biểu thị sự di chuyển từ trong ra thành dòng, thành luồng, nhiều và liên tục
	Hình ảnh của mây trời (gợi sự xa xôi)


	Vế đối sau
	Trải
	Ngần núi xanh

	
	Động từ biểu thị sự mở rộng ra trên bề mặt
	Hình ảnh rặng núi (gợi sự cách trở)


 Khắc họa sự chia xa của người chinh phu và người chinh phụ; nhấn mạnh khoảng cách chia lìa, mỗi lúc một xa nhau hơn nữa giữa hai người
b. Điệp ngữ: Cùng, thấy, ngàn dâu, ai
 Điệp ngữ vòng
 Diễn tả sự đồng điệu trong xúc cảm
 của cả hai người, tâm trí hai người 
cùng hướng về nhau, với cảm xúc trào 
dâng mãnh liệt.
c. Ẩn dụ: “Ngàn dâu”
- Tả thực: khung cảnh thiên nhiên trong buổi đưa tiễn
- Ước lệ: 
+ tượng trưng cho ước muốn về một người chồng tài năng, thành đạt nhưng ngàn dâu ấy giờ lại là thứ khiến hai người phải xa cách 
 Tâm trạng đầy mâu thuẫn, cảnh ngộ trớ trêu của người chinh phụ
+ tượng trưng cho những thay đổi, biến cố lớn của cuộc đời
 nỗi buồn lo khi nghĩ về tương lai.




	Hoạt động 3: Tổng kết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Em hãy tóm tắt sơ lược về nghệ thuật và nội dung của văn bản “Chinh phụ ngâm”.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Thể thơ song thất lục bát độc đáo
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tài tình.
- Biện pháp tu từ được kết hợp nhuần nhuyễn.
- Ngôn ngữ, hình ảnh giàu sức gợi.
2. Nội dung
Đoạn trích thể hiện tâm trạng và nỗi niềm của nhân vật người chinh phụ trong hoàn cảnh chia li, qua đó phản ánh những mất mát do chiến tranh gây ra.


3. Hoạt động: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời
GV tổ chức hoạt động ẤN TƯỢNG VĂN CHƯƠNG: 
1. Em có ấn tượng nhất với hình ảnh nào trong đoạn trích? Vì sao?
2.Cảm xúc của người chinh phu và người chinh phụ trong “Nỗi niềm chinh phụ” giúp em hiểu gì về giá trị của cuộc sống?
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần): 
Em có ấn tượng nhất với hình ảnh nào trong đoạn trích? 

	
-1. HS cảm nhận đoạn thơ mà em ấn tượng nhất.
2. Sự lưu luyến, buồn lo, cô đơn,…của người chinh phụ luôn gắn với những giá trị của cuộc sống mà người chinh phụ theo đuổi: trân trọng lí tưởng công danh, sự nghiệp của chồng; trân quý những tình cảm của con người, trong đó có tình cảm vợ chồng gắn bó tha thiết; hi sinh bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác; trong đó có người mình yêu thương,…



4. Hoạt động: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV tổ chức hoạt động viết kết nối với đọc: Viết đoạn văn (khoảng 7 đến 9 câu) phân tích tâm trạng của người chinh phụ thể hiện trong bốn câu thơ sau: 
GV tổ chức hoạt động viết kết nối với đọc: Viết đoạn văn (khoảng 7 đến 9 câu) phân tích tâm trạng của người chinh phụ thể hiện trong bốn câu thơ sau: 
“Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
Đoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh.”
- Về nội dung: 
+ Làm rõ tâm trạng buồn lo, cô đơn của người chinh phụ sau lúc chia li. 
+ Nêu được các từ ngữ, hình ảnh thể hiện tâm trạng, cảm xúc của người chinh phụ được thể hiện trong bốn câu thơ: Người chinh phụ lo lắng cho người chinh phu  phải vất vả, xông pha nơi chốn xa trường, người chinh phụ cô đơn, cảm thấy nhớ mong chồng,...
+ Khai thác một số biện pháp nghệ thuật (đối liên, tiểu đối) có tác dụng thể hiện tâm trạng của người chinh phụ.
- Về hình thức: đoạn văn cấu trúc rõ ràng, đảm bảo số câu theo quy định. Các câu đảm bảo đúng ngữ pháp, liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả và dùng từ. Các phân tích rõ ràng, có sức thuyết phục.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần) gạch các ý chính, viết 3-5 câu.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	

HS viết đoạn văn, đọc, nhận xét, đánh giá.


*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ và làm bài tập - Ôn lại thể thơ song thất lục bát
- Hoàn thành đoạn văn vào vở bài tập.
- Chuẩn bị bài : “Biện pháp tu từ Chơi chữ” 
+ Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của sách giáo khoa.
+ Làm việc theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập giáo viên đã giao.
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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
[bookmark: _Hlk174721380]( Biện pháp tu từ Chơi chữ)
I. Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk176371004]- Đặc điểm và các cách chơi chữ.
- Tác dụng của biện pháp chơi chữ trong văn chương và trong cuộc sống.
[bookmark: _Hlk176371091]- Cách vận dụng biện pháp chơi chữ.
- Cảm thụ được cái hay, lý thú của chơi chữ.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần )
- Đặc điểm và các cách chơi chữ.
- Tác dụng của biện pháp chơi chữ trong văn chương và trong cuộc sống.
2. Năng lực: 
a. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
b. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ.
-  Vận dụng được biện pháp chơi chữ trong nói và viết.
- Cảm thụ được cái hay, lý thú của chơi chữ.
 *Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần )
- Năng lực tự chủ, hợp tác
- Phát hiện được biện pháp tu từ chơi chữ trong câu.
[bookmark: _Hlk174711516]3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Giữ trật tự trong giờ học.
- Tham gia thảo luận nhóm cùng bạn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 9, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Khơi dậy hứng thú học tập.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk174720088]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời
Câu 1: Mồm bò mà không phải mồm bò mà lại là mồm bò” là con gì?
Câu 2: Bà đó bả chết bả bay lên trời.
Em hãy cho biết bà đó chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà đó chết.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :Thực hiện nhiệm vụ như trên.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài

	
-HS đọc suy nghĩ, trả lời.
Câu 1: con ốc
Câu 2: Bả bay: bảy ba,
Bà đó: bò đá


GV dẫn dắt vào bài học: Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta rất hay gặp những cách nói chuyện, cách giao tiếp như vậy đúng không nào? Nhưng có bạn nào biết đó, chúng ta đã áp dụng BPTT nào trong đó không, tại sao chúng ta lại dùng nó, hay nói cách khác là sử dụng cách nói đó sẽ có những tác dụng gì? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé!
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: HS tìm hiểu kiến thức về BPTT chơi chữ
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
*Lồng ghép tri thức Ngữ văn về khái niệm chơi chữ  sgk/40.
+ Em hãy trình bày khái niệm chơi chữ?
+ Hãy kể tên một số cách chơi chữ thường gặp?
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần )
- Em hãy trình bày khái niệm chơi chữ?
Gv hướng dẫn HS phân tích từng ví dụ minh hoạ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS suy nghĩ, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV mở rộng: Các bước phân tích tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ
+ Bước 1: Nêu tên biện pháp tu từ (cách chơi chữ)
+ Bước 2: Chỉ rõ từ ngữ thể hiện biện pháp chơi chữ
+ Bước 3: Nêu tác dụng

	I. Hình thành kiến thức
1. Khái niệm
- Chơi chữ là biện pháp tu từ vận dụng các đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa của từ ngữ một cách khéo léo nhằm đem lại những liên tưởng bất ngờ, thú vị cho người đọc (người nghe)
2. Một số cách chơi chữ thường gặp
– Dùng từ đồng âm.
– Dùng từ gần âm (trại âm).
– Dùng lối điệp âm.
– Dùng từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc cùng trường nghĩa
– Dùng từ trái nghĩa.
– Dùng lối nói lái.
 Có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau
* Dùng từ đồng âm.
Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói xem quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn?
(Ca dao)
- Lợi 1: lợi ích
- Lợi 2: phần thịt bao quanh chân răng
 Âm giống nhau – Nghĩa khác nhau Hiện tượng đồng âm
 Tạo ra sự hài hước, dí dỏm, làm tăng sức hấp dẫn cho bài ca dao
* Dùng từ gần âm (trại âm)
Sánh với Na-va “ranh tướng” Pháp
Tiếng tăm nồng nặc ở Đông Dương
+ Ranh tướng (ranh: ma mãnh; bé, nhỏ, oắt con)
+ Danh tướng: viên tướng có tài năng nức tiếng
 Dùng “ranh tướng” để chế giễu tên tướng giặc một sách sâu cay
* Dùng lối điệp âm
Mênh mông muôn mẫu một màu mưa
Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ
+ Điệp âm “m”
 Diễn tả vẻ mịt mờ của không gian đầy mưa, đồng thời tạo ấn tượng thú vị, sâu sắc cho câu thơ
* Dùng lối nói lái
Cô công nói với cậu rùa,
Rồng ở dưới đất, còn cua trên trời
- Công, rùa - cua, rồng (phụ âm đầu của tiếng này ghép với phần vần của tiếng kia)
 Tạo cảm nhận thú vị, bất ngờ
* Dùng từ trái nghĩa
Ngọt thơm sau lớp vỏ gai,
Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng.
Mời cô, mời bác ăn cùng,
Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà.
+ Sầu riêng: tên một loại trái cây
+ Vui chung: niềm vui của nhiều người
- Sầu riêng >< vui chung  Tạo nên ý thơ bất ngờ, thú vị
* Dùng từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc cùng trường nghĩa
Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.
+ Chàng: chẫu chàng
+ Cóc, bén: nhái bén
+ Nòng nọc, chuộc: chẫu chuộc
- Tác giả sử dụng một loạt từ là tên những con vật lưỡng cư  Tạo sự hài hước, dí dỏm


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS vận dụng được những tri thức đã biết để giải các bài tập về BPTT chơi chữ
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động DÂN HỎI BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI (bài tập 1)
- GV dùng vòng quay gọi tên lên làm Bộ trưởng - Vua - Trời. Được tại vị 10 phút. Tuy nhiên có ngồi được đến hết nhiệm kì hay không là do khả năng của bạn có trả lời được các câu hỏi của dân hay không? Trả lời được càng nhiều càng được dân ủng hộ. Bộ trưởng khi ngồi lên ghế nóng để dân hỏi được dùng sgk làm công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên trong 10 giây không đưa ra được câu trả lời được sẽ bị phế truất về chỗ. Gọi bạn khác lên thay. 
- Dân đặt câu hỏi phải biết câu trả lời đúng. Hỏi câu hỏi trong nội dung bài tập 1 và đặt câu hỏi đúng ngắn gọn súc tích. Dân được chỉ định hỏi mà đứng lên ko trả lời được trong 5 giây sẽ bị bộ trưởng phạt nha. Dân đừng quên HÃY LUÔN ĐỂ BỘ TRƯỞNG BẬN RỘN ĐỪNG ĐỂ BỘ TRƯỜNG NGỒI CHƠI. Hãy hỏi nhiều và liên tục nhé. 
GV tổ chức hoạt động nhóm bàn: Nêu một trường hợp trong giao tiếp hàng ngày hoặc trong tác phẩm văn học có sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ. Tác dụng khi sử dụng trường hợp đó.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Tham gia trò chơi cùng các bạn.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS hoàn thành bài tập, thảo luận, báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Bài tập 1
a. Đồng âm
+ chín (1): tính từ chỉ khả năng nắm chắc, tinh thông, kĩ lưỡng, đầy đủ mọi khía cạnh
+ chín (2): danh từ chỉ số lớn nhất có một chữ số trong dãy số tự nhiên, tượng trưng cho ý nghĩa là nhiều.
 Làm phong phú cho tư duy (cùng một âm đọc nhưng có thể là những từ khác nhau, biểu thị các ý nghĩa khác nhau)
b. Đồng âm kết hợp với đồng nghĩa
+ phụ (Hán Việt): cha, đồng âm với phụ trong từ đậu phụ
+ mẫu (Hán Việt): mẹ, đồng âm với mẫu trong từ ích mẫu.
 Vừa giúp làm phong phú tư duy (kiến thức về các yếu tố Hán Việt đồng âm), vừa tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (tên các thức bồi bổ cho cơ thể lại chứa yếu tố mang ý nghĩa gợi nhớ tới cha mẹ)
c. Cùng trường nghĩa kết hợp từ đồng âm
+ cáo (con cáo) cùng trường nghĩa với mèo (con mèo): loài thú, đồng thời đồng âm với cáo trong từ mắt cáo (chỉ các lỗ trống được tạo ra bởi các nan đan lại với nhau của bờ giậu)
+ tôm (con tôm) cùng trường nghĩa với tép (con tép): loài sống ở dưới nước, đồng thời đồng âm với tôm trong cụm từ lòng tôm (chỉ hình dáng lõm, võng xuống của lòng rổ).
 Vừa giúp làm phong phú tư duy (liên tưởng các từ gần âm trong cùng một trường nghĩa), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói.
d. Kết hợp từ trái nghĩa với từ đồng âm
+ bánh cả thúng (nhiều bánh), bánh ít (tên bánh), đồng âm với từ ít (trái nghĩa với nhiều)
+ trầu cả khay (nhiều trầu), trầu không (tên gọi), đồng âm với từ không (trái nghĩa với có).
 Vừa giúp làm phong phú tư duy, vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (lời nói tưởng như vô lí mà thực ra là có lí)
e. Dùng từ cùng trường nghĩa
+ nếp, xôi, gạo, cơm đều là những danh từ có liên quan đến cây lúa.
 Giúp tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (những sản vật của nền nông nghiệp lúa nước cùng được nhắc đến trong câu ca dao một cách thân thương).
g. Dùng từ đồng âm
+ đá (động từ chỉ hành động dùng chân tác động lên một đối tượng nào đó), đồng âm với đá (danh từ chỉ một loại chất rắn tồn tại nhiều trong vỏ Trái Đất)
 Vừa giúp làm phong phú tư duy (buộc người nghe phải suy nghĩ để hiểu lời nói đang diễn tả điều gì), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (lời nói thoạt nghe khó hiểu, như một câu đố; nhưng khi nhận ra hiện tượng đồng âm thì lại thấy ý nghĩa rất giản dị)
h. Dùng từ đồng âm kết hợp từ cùng trường nghĩa
+ chợ Đồng Nai, Bến Nghé, anh Hươu (địa danh, nhân danh) chứa các tiếng đồng âm với hươu, nai, nghé( loài động vật)
+ hươu, nai, nghé, bò: cùng trường nghĩa (danh từ chỉ các loài động vật bốn chân)
 Giúp tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (các địa danh có âm đọc gần với tên các loài vật)
i. Dùng lối nói lái
+ cá đối/ cối đá
+ mèo cái/ mái kèo. 
 Vừa giúp làm phong phú tư duy (lời nói khiến người nghe phải suy ngẫm lí do vì sao các con vật lại ở vị trí ấy), vừa tạo nên sự hấp dẫn cho lời nói (mối liên hệ thú vị giữa tên gọi các con vật với vị trí chúng hiện diện)
k. Dùng từ đồng âm 
+ dầu (nhiên liệu), đồng âm với từ dầu (dược phẩm)
+ bắp (ngô, lương thực), đồng âm với từ bắp (trong bắp chuối) để chỉ hoa chuối khi các cánh còn cuộn tròn, chưa nở 
+ than (nhiên liệu, thường có màu đen), đồng âm với từ than (hành động thốt lên thành lời về nỗi khổ, nỗi bất hạnh của mình)
+ bạc (kim loại),  đồng âm với từ bạc (không có tình nghĩa)
 Vừa giúp làm phong phú tư duy (mở rộng liên tưởng về các từ đồng âm), vừa tạo nên sự ý vị, hấp dẫn cho lời nói (tạo sự bất ngờ).
Bài tập 2
1. Mùa xuân em đi chợ Hạ
Mua cá thu về, chợ hãy còn đông.
(Ca dao)
- Biện pháp dùng từ cùng trường nghĩa (xuân, hạ, thu, đông chỉ 4 mùa) kết hợp từ đồng âm (Hạ (địa danh), thu (loài cá), đông (đông đúc, nhiều người).
- Tác dụng: vừa giúp làm phong phú tư duy, vừa tạo nên sự bất ngờ cho lời nói.
2. - Đụng là cháy – chạy là đúng
- Chả sợ gì – chỉ sợ già
Biện pháp dùng lối nói lái:
 Tác dụng: Gây tiếng cười, hài hước dí dỏm cho người nghe


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: HS đặt câu hỏi, sưu tầm, đánh giá một số ngữ liệu
	[bookmark: _Hlk175058996]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, sưu tầm một số trường hợp sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Tham gia cùng nhóm.
	Học sinh làm việc theo nhóm, sưu tầm một 
số trường hợp sử dụng biện pháp tu từ
 chơi chữ.



[bookmark: _Hlk174721325]*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ và làm bài tập 
- Chuẩn bị bài : “Tiếng đàn mưa” của Bích Khuê
+ Ôn lại thể thơ song thất lục bát, 
+ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm ,
+ Làm việc theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập giáo viên đã giao.








[bookmark: _Hlk175671351]Tuần  5                                                                                                     Ngày soạn: ....../...../.....
Tiết 17: Văn bản 2
TIẾNG ĐÀN MƯA
                                                        - Bích Khê-
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thể thơ lục bát được thể hiện trong bài thơ Tiếng đàn mưa.
- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Một số yếu tố thi luật của thể thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ;
- Tên văn bản 2, tên tác giả, tên các chi tiết trong văn bản.
-  Nắm nội dung chính của bài thơ.
2. Năng lực: 
a. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
b. Năng lực đặc thù
[bookmark: _Hlk176372779]- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thể thơ lục bát được thể hiện trong bài thơ Tiếng đàn mưa.
- HS nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
- HS nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của VB văn học.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực tự chủ và tự học
- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thể thơ lục bát được thể hiện trong bài thơ Tiếng đàn mưa.
  3. Phẩm chất: 
- Yêu thương, đồng cảm với con người và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.
- Yêu quê hương, đất nước.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Giữ trật tự trong giờ học
- Tham gia thảo luận nhóm cùng bạn.
- Yêu quê hương, đất nước.
[bookmark: _Hlk176355602]II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Các phương tiện kỹ thuật: máy tính, máy chiếu, bài soạn Powerponit, phiếu học tập
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập…)
- Hình ảnh, phiếu học tập, trò chơi liên quan đến nội dung bài học.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học.
Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần): Khơi dậy hứng thú học tập.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động gợi dẫn bằng hoạt động 
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi NHỮNG ÂM THANH QUEN THUỘC
+ GV chọn 2 nhóm nhỏ (4-5 học sinh). 
+ HS tham gia sẽ bịt mắt và đứng trước lớp, lắng nghe đoạn âm thanh và đoán đó là âm thanh gì. Mỗi 1 đáp án đúng sẽ nhận về 1 điểm cho nhóm của mình.
GV có thể hỏi thêm: Khi nghe tiếng mưa, em có tâm trạng như thế nào?
Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Khi trời mưa em nghe được âm thanh gì?.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	Âm thanh
+ Tiếng nước suối chảy
+ Tiếng chuông
+ Tiếng ngựa kêu và chạy
+ Tiếng xe cộ ngoài đường
+ Tiếng piano
+ Tiếng đàn guitar.
+ Tiếng mưa rơi. 



GV dẫn dắt vào bài học: Chúng ta vừa có một trải nghiệm thật tuyệt vời khi lắng nghe và đoán các âm thanh quen thuộc từ cuộc sống. Các em có thể thấy, mỗi âm thanh tự nhiên mang đến cho chúng ta những cảm nhận khác nhau. Âm thanh của mưa chẳng hạn, có thể gợi lên trong lòng ta những cảm xúc bình yên, lắng đọng, và đôi khi là một chút hoài niệm. Mỗi cá nhân đều có những nỗi niềm riêng (nỗi niềm đó có thể được gợi ra từ một âm thanh hoặc một bản nhạc nào đó mà ta nghe thấy), và cuộc sống trở nên nhân văn hơn khi chúng ta biết cảm thông, chia sẻ trước những nỗi niềm riêng ấy. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nỗi niềm ấy qua sáng tác của nhà thơ Bích Khê với tác phẩm “Tiếng đàn mưa”.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: 
- Đọc văn bản và nắm được thông tin cơ bản về tác phẩm,
- Đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong bài thơ,
- Tâm trạng, cảm xúc của nhân vật .
- Một số đặc sắc nghệ thuật.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) :
- Tên tác phẩm, tác giả
- Đọc văn bản
- Đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong bài thơ,
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
Hoạt động 1. Đọc- Tìm hiểu chung
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV gọi HS đọc văn bản và giải nghĩa 1 số từ khó
GV yêu cầu HS trình bày những hiểu biết cơ bản về tác giả, tác phẩm.
Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Đọc được một,hai chú thích và lắng nghe các trong lớp đọc.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
“Ngày khởi nghĩa tháng Tám, anh đang bị bệnh phổi nặng, nhờ người nhà khiêng cả giường nhỏ anh nằm ra trước cổng để tận mắt nhìn thấy nhân dân xuống đường, trực tiếp sống cái giây phút giải phóng đất nước, giải phóng tâm hồn người thơ. Tôi hiểu sâu sắc nỗi niềm của anh, cũng như ít nhiều từng hiểu tấm lòng anh Hàn Mặc Tử ngày anh còn sống. Trong không khí hào sảng của cuộc khởi nghĩa cả nước, tôi cứ nghĩ rằng, cũng như Bích Khê, nếu Hàn Mặc Tử còn đến hôm nay, anh cũng sẽ cùng chúng tôi, xuống đường biểu tình với quần chúng cách mạng”. (Nguyễn Viết Lãm, Miền Nam Trung Bộ, đất thơ trong kháng chiến chống Pháp, in trong Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam 1948 – 2005, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2005, tr.1029)
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm, chú ý sự biến đổi về tốc độ (những câu thơ nói về xúc cảm thường đọc chậm rãi, giọng ngân dài hơn những câu tả cảnh mưa rơi) và cao độ (các từ “rụng”, “xuống” cần trầm giọng xuống).
- Chú ý sử dụng các chiến lược đọc trong các thẻ chỉ dẫn: hình dung, theo dõi, suy luận
b. Chú thích
- Thềm lan: thềm hoa lan, thềm nhà 
- Nội: cánh đồng
- Bóng dương tà: bóng tà dương: bóng mặt trời lúc sắp lặn hẳn

2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Bích Khê (1916 – 1946) quê Quảng Ngãi. 
- Sáng tác các thể loại như thơ (thơ Đường luật, thơ tự do), tự truyện,…
- Được đánh giá cao với những bài thơ táo bạo, giàu tính nhạc. 
- Là nhà thơ có nhiều tìm tòi, cách tân trong phong trào Thơ mới (1932-1945). 
- Một số tập thơ của ông: Tinh huyết (1939), Mấy dòng thơ cũ (1988), Tinh hoa (1997),…
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Tập thơ Tinh hoa (tập hợp các sáng tác của Bích Khê từ năm 1938 đến năm 1944)
- Thể thơ: Song thất lục bát
- Bố cục:
+ Phần 1 (ba khổ thơ đầu): hoa rụng cùng mưa (cảnh mưa rơi)
+ Phần 2 (khổ thơ cuối): lệ rơi cùng mưa (tâm trạng của khách tha hương)


Hoạt động 2. Khám phá văn bản
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: HDHS tìm hiểu về đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong bài thơ.
*Lồng ghép tri thức Ngữ văn sgk/40.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong bài thơ “Tiếng đàn mưa”.
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ):Cho một đoạn thơ:
- Đoạn thơ trên có mấy câu?
- Hai câu đầu mấy tiếng, hai câu sau mấy tiếng?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời cau hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.

	II. Khám phá văn bản
1. Đặc điểm của thể thơ song thất lục bát thể hiện trong bài thơ
a. Số tiếng trong mỗi câu thơ: Tuân thủ mô hình song thất (2 câu 7 tiếng) lục bát (một câu 6 tiếng 1 câu 8 tiếng)
b. Về vần
- Vần lưng (yêu vận): đồi, bóng, cùng
- Vần chân (cước vận): xuống, dương, dương,  non
c. Về thanh điệu: Tuân thủ  thanh bằng (B) – trắc (T) của các tiếng ở một số vị trí trong câu thơ 
d. Về nhịp
- Cặp song thất: lẻ trước, chẵn sau  (3/4) (3/2/2)
- Cặp lục bát: theo thể lục bát (2/4), (4/4)

	Nhiệm vụ 2: HDHS tìm hiểu về tâm trạng, cảm xúc của nhân vật:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động  Báo cáo sản phẩm
Nhóm 1,2,3
+ Phần 1 (ba khổ thơ đầu): hoa rụng cùng mưa (cảnh mưa rơi)
- Chỉ ra và nêu đặc điểm chung của những sự vật, hiện tượng phụ họa cùng mưa trong bài thơ. Tác giả muốn khắc họa tâm trạng gì qua những sự vật, hiện tượng ấy?
- Mưa rơi xuống những nơi nào? Nhận xét gì về cách tác giả miêu tả không gian? Ngoài rơi xuống những địa điểm cụ thể, mưa còn rơi xuống nơi đâu? Từ đó, tác giả muốn khắc họa tâm trạng của người “khách tha hương” như thế nào?
Nhóm 2,4,6:
+ Phần 2 (khổ thơ cuối): lệ rơi cùng mưa (tâm trạng của khách tha hương)
- Ở khổ thơ cuối, cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào?
+ Hình ảnh : mưa rơi, hoa rụng, bóng dương tà,...gợi tâm trang gì cho khách tha hương?



- Chỉ ra mối liên hệ giữa hình ảnh “nước non”ở ba khổ thơ đầu với nội dung của hai câu thơ cuối.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) Tham gia thảo luận , hoàn thành PHT ở từng nội dung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.

	2.Tâm trạng, cảm xúc của nhân vật 
a. Hoa rụng cùng mưa (cảnh mưa rơi)
*Những sự vật, hiện tượng phụ họa cùng mưa: hoa xuân, mưa, bóng dương tà, giọng đàn,  nước non,..
- Trạng thái “rơi”, “rụng”, “xuống”, “rả rích”…
 Gợi nỗi buồn thương trong tâm hồn “khách tha hương”
*Những nơi mưa rơi xuống: lầu,  thềm lan,  dặm ngàn,  ngoài nội, đầm,  nước non
 Không gian miêu tả từ gần đến xa 
Cơn mưa rơi rả rích, lan rộng khắp chốn
- ý khách
Tâm trạng xúc động của “khách tha hương”
Không gian đẹp nhưng đượm buồn, não nề; tiếng đàn mưa u sầu, tĩnh mịch
b. Lệ rơi cùng mưa (tâm trạng của khách tha hương)
Rơi hoa hết mưa còn rả rích,
Càng mưa rơi càng tịch bóng dương
Bóng dương với khách tha hương
Mưa trong ý khách muôn hàng lệ rơi.
- Mưa triền miên, rả rích khiến cảnh vật rơi rụng, đượm buồn, sự cô đơn, lạnh lẽo
- Mưa đồng điệu với nỗi buồn, nỗi nhớ của khách tha hương.	
 Nhạy cảm trước vẻ đẹp cuộc sống và nặng lòng với quê hương, đất nước, thể hiện tấm lòng yêu nước thầm kín.
*Mối liên hệ giữa hình ảnh “nước non”ở ba khổ thơ đầu với nội dung của hai câu thơ cuối.
Nội dung của hai câu thơ cuối là một sự hô ứng, tiếp nối, đồng vọng, hòa nhịp với hình ảnh “nước non” ở ba khổ thơ đầu. Cảnh và tình hòa làm một. Đặt trong bối cảnh ra đời của bài thơ (đất nước đang bị thực dân Pháp đô hộ), với một thi nhân có tấm lòng yêu nước, người đọc không khó nhận ra nỗi buồn thương của tác giả trước tình cảnh của dân tộc lúc bấy giờ.

	Nhiệm vụ 2: HDHS tìm hiểu về một số đặc sắc nghệ thuật:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động ONG TÌM CHỮ, yêu cầu hoàn thành PHT
[image: ]
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Em có nhận xét gì về thanh điệu của các câu thơ trong bài thơ?
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ) Tham gia thảo luận , hoàn thành PHT ở từng nội dung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá
	3. Một số đặc sắc nghệ thuật
a. Điệp từ
	Từ ngữ
	Số lần xuất hiện
	Tác dụng

	mưa
	18
	Xuất hiện ở tất cả các khổ thơ (khổ 1: 6 lần; khổ 2: 5 lần; khổ 3: 4 lần; khổ 4: 3 lần) tạo cảm nhận về một cơn mưa bao trùm lên vạn vật.

	hoa
	5
	Hình tượng hoa luôn gắn với cái đẹp. Cùng với từ “hoa”, từ “lan” (tên một loài hoa, xuất hiện 2 lần) gợi nên vẻ tao nhã.

	Rơi
	7
	Miêu tả hình ảnh những hạt mưa rơi xuống (cùng với mưa còn có hoa, bóng tà dương). Trạng thái rơi xuống, di chuyển theo chiều hướng đi xuống của các sự vật, hiện tượng gợi nỗi buồn thê lương trong xúc cảm

	Xuống
	6
	

	Rụng
	4
	

	Xuân
	4
	Ngoài ý nghĩa trực tiếp nói về mùa xuân, từ “xuân” còn gợi liên tưởng đến cái đẹp.

	Khách
	4
	Nhân vật “khách” là hình ảnh con người duy nhất trong bài thơ. Nếu ở khổ thơ đầu nhân vật chưa xuất hiện thì càng về sau càng hiện lên rõ nét (từ “khách” xuất hiện 1 lần ở khổ 2 và 3; xuất hiện 2 lần ở khổ cuối, thậm chí câu thơ cuối cùng còn nêu rõ đó là “khách tha hương”). Nhà thơ muốn gửi gắm những nỗi niềm tâm sự của chính mình qua nhân vật này.

	Nước non
	3
	Đặt trong bối cảnh lịch sử Việt Nam thời bấy giờ (đang nằm dưới ách cai trị của thực dân Pháp), có thể cảm nhận được lòng yêu nước thầm kín của tác giả gửi gắm qua từ ngữ này.


b. Điệp thanh
Đầm mưa xuống, nẻo đồi mưa xuống.
Bóng dương tà…rụng bóng tà dương;
Tạo nhạc tính cho bài thơ
Thanh Bằng (B) chủ đạo tạo cảm giác u buồn, não nề.

	Hoạt động 3: Tổng kết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
- GV yêu cầu HS khái quát lại nội dung và nghệ thuật của bài
- Em có ấn tượng nhất với điều gì ở bài thơ? Vì sao?
*Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần ): Em hãy tóm tắt sơ lược về nghệ thuật và nội dung của văn bản “Tiếng đàn mưa”
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sử dụng thể thơ song thất lục bát phù hợp
- Hình ảnh giàu sức gợi
- Ngôn ngữ giàu nhạc tính
- Điệp thanh, điệp vần đặc sắc…
2. Nội dung
Bài thơ khám phá vẻ đẹp mong manh, tinh tế của bức tranh mưa xuân; tái hiện tâm trạng u buồn, sự cô đơn và nỗi nhớ quê hương sâu sắc của người khách tha hương.
* Điều em ấn tượng nhất:
- Nhạc tính: được tạo ra bởi sự kết hợp vần và nhịp vốn có của thể thơ song thất lục bát, cùng với biện pháp tu từ điệp thanh, điệp vần được tác giả vận dụng khéo léo, sáng tạo.
- Sự hòa quyện hình ảnh mưa đổ, hoa rụng, bóng chiều tà và lệ rơi: tạo cảm nhận về một nỗi buồn mênh mang, nhưng vẫn rất đẹp và đậm chất lãng mạn.
- Hình tượng nhân vật “khách tha hương”: hình ảnh một con người không xác định được tên tuổi, không rõ hình dáng, nhưng hiện lên càng lúc càng rõ nét qua từng khổ thơ, qua đó truyền tải cảm xúc và thông điệp chính yếu của tác phẩm. 


3. Hoạt động Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV tổ chức trò chơi BẮT BƯỚM
1. Đâu là xuất xứ của bài thơ Tiếng đàn mưa?
A. Trích trong tập thơ Tinh hoa.                           B. Trích trong tập thơ Tiếng Thu.
C. Trích trong tập thơ Cây đàn muôn điệu.              D. Trích trong tập Thơ thơ.
2. Bài thơ Tiếng đàn mưa được viết theo thể thơ gì?
A. Lục bát.       B. Tự do.          C. Ngũ ngôn.          D. Song thất lục bát.
3. Từ ngữ nào được tác giả lặp lại nhiều lần nhất trong bài?
A. Giọt.            B. Mưa.           C. Nước.                 D. Lệ.
4. Tìm các tiếng có chứa thanh bằng trong hai câu thơ sau:
Rơi hoa hết mưa còn rả rích
Càng mưa rơi càng tịch bóng dương.
A. Còn, rơi, dương.             B. Hết, rích, bóng.
C. Hoa, mưa, bóng.               D. Hết, rả, tịch.
5. Tìm các tiếng có chứa thanh trắc trong hai câu thơ sau:
Mưa rơi ngoài nẻo dặm ngàn
Nước non rả rích, giọng đàn mưa xuân.
A. Dặm, ngàn.      B. Mưa, non.      C. Nẻo, rích.            D. Nước, xuân.
6. Hai câu thơ dưới đây sử dụng vần lưng ở từ ngữ nào?
Rơi hoa hết mưa còn rả rích,
Càng mưa rơi càng tịch bóng dương.
A. Rơi – rích.           B. Mưa – mưa.         C. Còn – càng.          D. Rích – tịch.
7. Âm nhạc trong thơ tượng trưng gần với quan niệm nào của thơ ca trung đại?
A. Thi trung hữu họa.                    B. Thi trung hữu nhạc.
C. Họa vân hiển nguyệt.                D. Ước lệ, sùng cổ, phi ngã.
8. Đâu không phải nơi mưa rơi xuống được nhắc đến trong bài thơ Tiếng đàn mưa?
A. Thềm lan.           B. Đầm.          C. Lầu                       D. Vườn hoa.
Câu hỏi đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo ( KT thần kinh, tâm thần): Tham gia trò chơi cùng các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	HS tham gia trò chơi
1.A
2.D
3. B
4.A
5.C
6.D
7.B
8.D


4. Hoạt động Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
	[bookmark: _Hlk175061436]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV tổ chức hoạt động VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC: Viết đoạn văn (khoảng 7-10 câu) nêu cảm nghĩ về bài thơ “Tiếng đàn mưa”.
Gợi ý:
- Hình thức: Đoạn văn 7-10 câu, đảm bảo 
thể thức đoạn văn.
- Nội dung: 
+ Giới thiệu bài thơ, tác giả.
+ Bài thơ viết về vấn đề gì?
+ Nội dung chính của bài thơ gợi cho em cảm nghĩ gì?
+ Cảm nhận về nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ.
+ Cảm xúc, suy nghĩ của em.
*Đối với HS khuyết tật Nguyễn Trung Thảo
 ( KT thần kinh, tâm thần) gạch các ý chính, viết 4-5 câu.

	


HS viết đoạn văn, đọc, nhận xét, bổ sung.


*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ và làm bài tập - Ôn lại thể thơ song thất lục bát
- Chuẩn bị bài : “Biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần”
+ Làm việc theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập giáo viên đã giao.
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Tiết 18: 

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(Biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Đặc điểm biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần.
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần trong những ngữ cảnh cụ thể.
2. Năng lực: 
a. Năng lực chung 
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
b. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết được biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần
- HS phân tích được tác dụng của BPTT điệp thanh và BPTT điệp vần trong những ngữ cảnh cụ thể.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Các phương tiện kỹ thuật: máy tính, máy chiếu, bài soạn Powerponit, phiếu học tập
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập…)
- Hình ảnh, phiếu học tập, trò chơi liên quan đến nội dung bài học.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS chia lớp thành 4 đội, tham gia trò chơi Nhịp cầu thơ ca.
- GV chiếu một số ngữ liệu lên bảng, mỗi ngữ liệu sẽ mất đi một vài từ. Mỗi đội sẽ phải dự đoán xem đâu là từ bị mất.
- Các đội giành quyền trả lời bằng cách cử một đại diện ra nhấn chuông, đội nào chạm vào chuông đầu tiên sẽ được trả lời. Nếu trả lời đúng, đội đó sẽ giành điểm thưởng (2 điểm/câu), nếu trả lời sai, các đội còn lại sẽ có cơ hội.
Sau khi chọn đáp án đúng các em, chú ý những từ lặp lại và những từ được vần với nhau.
- Ngữ liệu:
Câu 1: Hương thời gian không nồng
            Hương thời gian thanh……
A. Thanh.      B. Khiết.
C. Mảnh        D. Xanh.
Câu 2: Ô! Đêm nay trời trong như gương
            Không ………… không hơi sương
A. Làn gió vương.     B. Làn mây vương.
C. Cơn mưa xuân.     D. Làn gió xuân.
Câu 3: Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ……… bay hương
             Cả đời đi gió về………
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
A. Nồng nàn – khuya.    B. Ngào ngạt – mưa.
C. Ngọt ngào – sương.     D. Thơm lừng – mây.
Câu 4: Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
            Sương hồng lam ôm ấp ………………
            Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
            Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
A. Mái nhà tranh.      B. Nóc nhà gianh.
C. Con đường mòn.    D. Những ngọn cây.
Câu 5: Ô hay buồn vương…………….
     Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.
A. Cây hoa đào.     B. Cây phượng đỏ.
C. Cây táo xanh.     D. Cây ngô đồng.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.


1.A
2.B
3.C
4.B
5.D


GV dẫn dắt vào bài học mới: Những từ lặp lại và những từ được  láy vần với nhau được gọi là gì. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần để hiểu được hiệu quả nghệ thuật mà những biện pháp này mang lại cho tác phẩm văn học nhé!
[bookmark: _Hlk175667182]2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: HS tìm hiểu kiến thức về BPTT điệp thanh, BPTT điệp vần
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS kết nối với phần Tri thức Ngữ văn sgk/40, cho biết thế nào là Biện pháp điệp thanh, điệp vần
Đặt câu hỏi gợi dẫn để HS lần lượt phân tích các ví dụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS suy nghĩ, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV mở rộng cho HS: Các bước phân tích tác dụng của biện pháp điệp thanh / điệp vần:
+ Bước 1: Nêu tên biện pháp tu từ
+ Bước 2: Chỉ rõ từ ngữ thể hiện biện pháp
+ Bước 3: Nêu tác dụng

	I. Hình thành kiến thức
1. Khái niệm
* BPTT Điệp thanh: Là biện pháp tu từ ngữ âm, tạo nên bằng cách lặp lại thanh điệu cùng loại (thanh bằng hoặc thanh trắc).
- Dấu hiệu: 
+ Câu thơ toàn thanh bằng / thanh trắc
+ Lặp thanh điệu theo từng nhóm âm tiết (VD: bằng – bằng – trắc)
- Tác dụng
+ Tăng tính nhạc
+ Nâng cao hiệu quả diễn đạt cho câu thơ
* BPTT Điệp vần: Là biện pháp tu từ ngữ âm, sử dụng những âm tiết có vần giống nhau.
- Dấu hiệu:
+ Có thể xuất hiện ở vị trí các âm tiết gieo vần: vần chân, vần lưng
+ Đôi khi có thể xuất hiện ở những âm tiết không đóng vai trò gieo vần.
- Tác dụng
+ Nhằm tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng, tăng tính nhạc để biểu đạt cảm xúc của người viết
+ Gây ấn tượng thẩm mỹ cho người đọc.
2. Nhận biết BPTT điệp thanh và BPTT điệp vần
a. BPTT điệp thanh
- Sử dụng lặp lại một âm tiết có cùng thanh điệu (thanh bằng hoặc thanh trắc)
Ô! Đêm nay trời trong như gương
Không làm mây vương không hơi sương.
(Hàn Mặc Tử, Tiêu sầu)
+ Hai câu thơ sử dụng toàn thanh bằng
 Tác dụng: đem lại âm hưởng nhẹ nhàng, êm dịu, như tiếng lòng của thi nhân muốn dịu lại, vơi đi những nỗi sầu
- Sử dụng lặp lại thanh điệu theo từng nhóm âm tiết
Đầm mưa xuống, nẻo đồi mưa xuống
+ Có hai nhóm âm tiết giống nhau về thứ tự các thanh điệu: bằng – bằng – trắc 
 Tác dụng: tạo nên tính nhạc, giúp người đọc cảm nhận những giọt mưa đang rơi mau ở khắp chốn
b. BPTT điệp vần
- Có thể xuất hiện ở vị trí các âm tiết gieo vần: vần chân, vần lưng
Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao long lánh bóng trăng loe
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt
Mắt lẽo không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy,
Độ năm ba chén đã say nhè.
(Nguyễn Khuyến, Thu ẩm)
+ Điệp vần chân 
+ Bài thơ gieo vần “e” (hoặc oe)
 Tác dụng: tăng thêm ấn tượng về cái lè nhè của người say rượu
- Có thể xuất hiện ở vị trí các âm tiết không đóng vai trò gieo vần
Lá bàng đang đỏ ngọn cây
Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời
(Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân)
+ Điệp vần “ang” (bàng – đang – giang – mang – đang – ngang)
 Tác dụng: tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng, tăng tính nhạc để truyền tải cảm xúc cần biểu đạt trong câu thơ.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS vận dụng được những tri thức đã biết để giải các bài tập về BPTT điệp thanh, BPTT điệp vần
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động theo các vòng
+ VÒNG 1: LÀM CHỦ TIẾNG VIỆT
+ VÒNG 2: GIẢI MÃ BÀI TẬP
+ VÒNG 3: NGÔI SAO MAY MẮN
Chia lớp thành 4 nhóm, chọn 1 thư kí làm nhiệm vụ ghi điểm cho các nhóm
+ Vòng 1: trả lời được 1 câu hỏi của gv được 5 điểm
+ Vòng 2: làm được 1 bài tập được 10 điểm
+ Vòng 3: điểm số theo trò chơi
GV hướng dẫn HS làm bài tập 1,2,3
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS hoàn thành bài tập, thảo luận, báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Bài tập 1
a. Lặp lại các âm tiết có cùng  thanh trắc: khóc, nước, mắt, thắt, gọi, chữa, dính, chặt; đặc biệt là các thanh trắc ở các vị trí gieo vần: mắt-  thắt- chặt
 Tạo âm hưởng về một cảm xúc đau đớn đang phải cố nén lại
b. Lặp lại các âm tiết có cùng thanh bằng
 Tạo âm hưởng về một nỗi niềm (nỗi buồn) nhẹ nhàng, êm dịu.
c. + 3 câu thơ đầu dùng nhiều thanh trắc 
+ Câu 4 điệp thanh bằng
 Vừa miêu tả thiên nhiên với núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, vừa gợi khung cảnh rộng mở, bình yên, như tiếng thở phào thảnh thơi của người vừa vượt qua những chặng đường gian nan.
Bài tập 2
Trường hợp điệp thanh theo từng nhóm
+ Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng (bằng – bằng – trắc)
+ Mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan (bằng – bằng – trắc)
+ Lầu mưa xuống, thềm lan mưa xuống (bằng – bằng – trắc)
+ Đầm mưa xuống, nẻo đồi mưa xuống (bằng – bằng – trắc)
+ Bóng dương tà…rụng bóng tà dương (trắc – bằng – bằng)
Tác dụng
+ Tạo nên nhạc tính cho câu thơ
+ Giúp người đọc cảm nhận được sự vật đang diễn ra trong một trạng thái, một xu thế không thay đổi
Bài tập 3
+ Vần “ương” được lặp lại 3 lần
+ Vần ương ngân dài, lặp lại ở hình ảnh “bóng dương” và “khách tha hương”
 Tạo nên cảm nhận về một nỗi khắc khoải, day dứt, mà còn gây ấn tượng về sự đồng điệu giữa cảnh vật (bóng dương) và con người (khách tha hương)


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
	[bookmark: _Hlk175490473]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV tổ chức hoạt động  trò chơi Ngôi sao may mắn
Chia lớp thành 4 nhóm, chọn 1 thư kí làm nhiệm vụ ghi điểm cho các nhóm
1. Ví dụ sau đây sử dụng biện pháp tu từ điệp vần hay điệp thanh: 
Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương.
2. Xác định và nêu tác dụng của BPTT điệp vần trong trường hợp sau:
Sương nương theo trăng ngừng lưng trời,
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi...
3. Theo em, BPTT điệp thanh và điệp vần có sử dụng kết hợp được với nhau hay không?

4. Xác định và nêu tác dụng của BPTT điệp thanh trong trường hợp sau:
Sương nương theo trăng ngừng lưng trời,
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi...
5. Dấu hiệu nào giúp em nhận diện BPTT điệp thanh?
6. Ví dụ sau đây sử dụng biện pháp tu từ điệp vần hay điệp thanh: 
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Con oanh học nói trên cành mỉa mai.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	
1. Điệp thanh
2.  Sự lặp lại các âm tiết có vần 
+ “ương” (sương – nương – tương)
+ “ưng” (ngừng – lưng)
+ “ơi” (chơi – vơi)
3. Có
4. Hai câu thơ sử dụng toàn thanh bằng
5.
 + Câu thơ toàn thanh bằng / thanh trắc
+ Lặp thanh điệu theo từng nhóm âm tiết (VD: bằng – bằng – trắc)
6. Điệp vần




*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ và làm bài tập 
- Chuẩn bị bài : “Một thể thơ độc đáo của người Việt”
+ Làm việc theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập giáo viên đã giao
+ Những điểm tương đồng và khác biệt nào giữa thơ song thất lục bát và thơ lục bát?
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Tiết 19: Văn bản 3
MỘT THỂ THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT
                                                                                                         - Dương Lâm An -
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Hiểu biết về thể thơ song thất lục bát, đặc biệt là nhận biết được thế mạnh của thể thơ này trong việc miêu tả những cảm xúc, khát vọng của con người.
- Xác định, phân tích và so sánh được điểm giống và khác nhau giữa thơ song thất lục bát và thơ lục bát.
- Luyện tập theo văn bản Một thể thơ độc đáo của người Việt..
2. Năng lực: 
a. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
b. Năng lực đặc thù:
- Qua VB kết nối về chủ đề, HS củng cố và mở rộng hiểu biết về thể thơ song thất lục bát, đặc biệt là nhận biết được thế mạnh của thể thơ này trong việc miêu tả những cảm xúc, khát vọng của con người.
3. Phẩm chất: Trân trọng, tự hào và gìn giữ những thể thơ truyền thống của dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Các phương tiện kỹ thuật: máy tính, máy chiếu, bài soạn Powerponit, phiếu học tập
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập…)
- Hình ảnh, phiếu học tập, trò chơi liên quan đến nội dung bài học.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động gợi dẫn bằng hoạt động.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia lớp thành 8 nhóm (4 – 5 HS/nhóm), tham gia trò chơi Rung chuông vàng.
- Luật chơi: Mỗi nhóm sẽ bốc thăm để nhận số thứ tự, các nhóm sẽ nhận bảng và bút dạ để viết câu trả lời. Sau 10 giây, các nhóm sẽ cùng giơ bảng chứa câu trả lời, trả lời đúng sẽ nhận điểm và đi tiếp, trả lời sai thì cả nhóm sẽ bị loại (câu 7 có 40 giây để ghi đáp án). 
- Lưu ý: HS không được sử dụng SGK hoặc vở ghi.
- Câu hỏi: 
Câu 1 (1 điểm): Thơ song thất lục bát có nguồn gốc từ đâu? 
Câu 2 (1 điểm): Số câu trong mỗi khổ của thơ song thất lục bát được quy định như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Thơ song thất lục bát có hiện tượng gì tương tự như thể lục bát?
Câu 4 (1 điểm): Thơ song thất lục bát sử dụng vần gì?
Câu 5 (2 điểm): Vần chân chân của thơ song thất lục bát gieo ở vị trí nào?
Câu 6 (1 điểm): Câu 7 tiếng của thơ song thất lục bát ngắt nhịp như thế nào?
Câu 7 (3 điểm): Chỉ ra lỗi sai trong bảng thanh điệu của thơ song thất lục bát và sửa lại cho đúng:
	Vị trí tiếng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Câu thất 1
	-
	-
	-
	-
	T
	-
	B
	 

	Câu thất 2
	-
	-
	B
	-
	T
	-
	B
	 

	Câu lục
	-
	T
	-
	B
	-
	B
	 
	 

	Câu bát
	-
	T
	-
	B
	-
	B
	-
	T


 Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	HS tham gia trò chơi.
Câu.1 (1 điểm): Nguồn gốc dân tộc.
Câu 2 (1 điểm): Số câu trong mỗi khổ không cố định.
Câu 3 (1 điểm): Biến thể.
Câu 4 (1 điểm): Vần lưng (yêu vận) và vần chân (cước vận).
Câu 5 (2 điểm): Vần chân được gieo ở tiếng cuối của tất cả các câu thơ.
Câu 6 (1 điểm): Câu 7 tiếng của thơ song thất lục bát ngắt nhịp lẻ trước chẵn sau (3/2/2 hay 3/4).



GV dẫn dắt vào bài học: Thơ song thất lục bát từ lâu được xem là thể thơ đặc trưng của nước ta, được nhiều tác giả và công chúng ưa chuộng trong giai đoạn văn học trung đại vào thế kỉ 18 cho đến tận đầu thế kỉ 20. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng củng cố lại kiến thức về thể song thất lục bát thông qua văn bản Một thể thơ độc đáo của người Việt.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: 
- Đọc văn bản và nắm được thông tin cơ bản về tác phẩm
- Những thông tin về thể thơ song thất lục bát
- Ảnh hưởng và giá trị của thể thơ song thất lục bát đối với đời sống văn hóa và thi ca Việt Nam
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
Hoạt động 1. Đọc- Tìm hiểu chung
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV gọi HS đọc văn bản và giải nghĩa 1 số từ khó
GV yêu cầu HS trình bày những hiểu biết cơ bản về tác giả, tác phẩm.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung

	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
b. Chú thích
- Giáp: đơn vị cư dân thời xưa, dưới cấp thôn
- Cô đào: người nữ làm nghề hát ca trù.
- Lê Đức Mao (1462 – 1529) sinh tại tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), nổi tiếng về tài văn chương.
- Diễn Nôm: dịch một văn bản chữ Hán ra chữ Nôm
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Dương Lâm An
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Tạp chí “Văn học và Tuổi trẻ”, tháng 9/2023
- Thể loại: Văn bản thuyết minh (Văn bản thông tin)
- PTBĐ chính: Thuyết minh
- Bố cục: 5 phần
+ Phần 1 (chỉ gồm 1 câu) nêu ý khái quát toàn văn bản.
+ Phần 2 (tiếp đến “trước sau không lâu) cung cấp thông tin về thời điểm ra đời của thể thơ song thất lục bát và khẳng định thể thơ này do người Việt sáng tạo nên.
+ Phần 3 (tiếp đến “trên đầu chứng cho”) nêu nét đặc sắc về hình thức khiến thơ song thất lục bát giàu nhạc tính, có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ.
+ Phần 4 (tiếp đến “tôi bác cùng nhau”) thông tin về các thể loại có sử dụng thể thơ song thất lục bát.
+ Phần 5 (còn lại) khẳng định thể thơ này được các thế hệ nhà thơ từ xưa tới nay sử dụng trong sáng tác văn chương.


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
+ Chú ý câu đầu tiên và nhan đề của văn bản hãy cho biết nội dung chính của văn bản là gì?
+ Theo thông tin trong văn bản, thơ song thất lục bát ra đời khi nào?
+ Đặc điểm hình thức nào giúp thơ song thất lục bát giàu nhạc tính?
GV tổ chức hoạt động TRÌNH BÀY MỘT PHÚT: Văn bản đề cập những điểm tương đồng và khác biệt nào giữa thơ song thất lục bát và thơ lục bát?
- Tương đồng: quy luật dùng thanh điệu và cách gieo vần ở cặp câu lục bát. 
- Phương diện khác biệt: thanh điệu và vần của cặp câu song thất.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời cau hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Khám phá văn bản
1. Những thông tin về thể thơ song thất lục bát
* Thể thơ song thất lục bát là một sáng tạo văn học độc đáo của người Việt.
* Nội dung chính của văn bản: Tính sáng tạo và sự độc đáo của thể thơ song thất lục bát trong nền văn học Việt Nam.
* Các thông tin về thể thơ lục bát:
- Thời điểm ra đời: khoảng thế kỉ XV – XVI
- Đặc điểm hình thức:
+ Về thanh điệu, cặp câu song thất chú trọng quy chuẩn thanh điệu của các tiếng ở vị trí lẻ trong câu thơ (tiếng thứ 5 và 7 ở câu thất thứ nhất lần lượt là bằng – trắc, tiếng thứ 3, 5 và 7 ở câu thất thứ hai lần lượt là bằng – trắc – bằng).
+ Về vần, mỗi câu thất đều có cả vần chân và vần lưng. Do vậy mà cứ 28 chữ (tiếng), tương đương với một nhóm bốn câu thơ, thì thể song thất lục bát có bảy tiếng gieo vần.
+ Đa dạng về số chữ trong câu thơ, nhịp điệu 
Giúp thơ song thất lục bát giàu nhạc tính.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
+ Chỉ ra những biểu hiện cho thấy thơ song thất lục bát có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và thi ca Việt Nam
+ Theo văn bản, vì sao thể thơ song thất lục bát vẫn được sử dụng để sáng tác trong thời kì hiện đại?
 Vẻ đẹp, sức truyền cảm đặc biệt, mang hơi thở của thời đại mới, truyền tải những tâm trạng, xúc cảm mới mẻ, đem lại ấn tượng về những tình cảm thân thương, có thể gửi gắm vào trong đó tâm hồn sâu lắng,…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	2. Ảnh hưởng và giá trị của thể thơ song thất lục bát đối với đời sống văn hóa và thi ca Việt Nam
- Nhiều nhà thơ từ thế kỉ XVII – XIX đến đầu thế kỉ XX tiếp tục sử dụng thể thơ này trong sáng tác.
- Phát huy giá trị trong thể loại ngâm khúc và nhiều thể loại khác như ca trù, văn tế,…
- Một số nhà thơ hiện đại sử dụng như một cách để kết nối quá khứ và truyền tải những tâm trạng, cảm xúc mới mẻ. 
 Thơ song thất lục bát vẫn có sức sống trong thi ca hiện đại, góp phần làm phong phú thêm văn học Việt Nam.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
GV yêu cầu HS khái quát lại nội dung và nghệ thuật của bài
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
-  Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh.
- Hệ thống thông tin được triển khai mạch lạc, logic.
- Cách kết hợp, đan xen thông tin phong phú, bao gồm cả tri thức về văn học, văn hóa và lịch sử.
2. Nội dung
Văn bản cung cấp một số thông tin về thể thơ song thất lục bát: nguồn gốc, đặc điểm, quá trình phát triển và ảnh hưởng của thể thơ trong tiến trình thơ ca hiện đại.



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV tổ chức trò chơi HUGO
Thể song thất lục bát tương đồng với thể lục bát ở đặc điểm nào?
A. Quy luật dùng thanh điệu.
B. Số câu trong một bài thơ.
C. Cách gieo vần ở cặp câu lục bát và quy luật dùng thanh điệu.
2. Theo văn bản, thể song thất lục bát và lục bát được người Việt sáng tạo trong khoảng thời gian nào?
A. Thế kỉ XV – XVI, xuất hiện trước sau không lâu.
B. Thế kỉ XX, xuất hiện trước sau không lâu.
C. Thế kỉ XV – XVII, xuất hiện trước sau không lâu.
3. Quy định về thanh điệu cố định ở câu lục ở các vị trí tiếng 2, 4 và 6 là gì?
A. Trắc – bằng – trắc.
B. Bằng – trắc – bằng.
C. Bằng – trắc – trắc.
4. Quy định về thanh điệu cố định ở câu bát ở các vị trí tiếng 2, 4, 6 và 8 là gì?
A. Bằng – trắc – bằng – bằng.
B. Trắc – bằng – trắc – bằng.
C. Bằng – trắc – trắc – bằng.
5. Sự khác biệt của thể lục bát và song thất lục bát nằm ở điểm nào?
A. Câu thất thứ nhất.
B. Câu bát.
C. Cặp câu song thất.
6. Theo văn bản, thể song thất lục bát có quy định gì về thanh điệu ở cặp câu song thất?
A. Chú trọng quy chuẩn thanh điệu của các tiếng ở vị trí lẻ trong câu thơ.
B. Chú trọng quy chuẩn thanh điệu của các tiếng ở vị trí chẵn trong câu thơ.
C. Chú trọng quy chuẩn thanh điệu của các tiếng trong cả bài thơ.
7. Vì sao thể ngâm khúc thường được sáng tác bằng thể song thất lục bát?
A. Vì đây là thể thơ truyền thống của dân tộc.
B. Vì thể thơ này giàu nhạc tính.
C. Vì thể ngâm khúc được quy định phải sáng tác bằng thể song thất lục bát. 
8. Thể thơ song thất lục bát có vai trò như thế nào trong việc thể hiện thể ngâm khúc?
A. Tạo được dấu ấn riêng.
B. Biểu hiện những tâm trạng, cảm xúc bi thương của thể ngâm khúc.
C. Tạo nên giai điệu du dương khi đọc.
9. Tác phẩm nào dưới đây không viết bằng thể song thất lục bát?
A. Tự tình khúc.
B. Ai tư vãn.
C. Đoạn trường tân thanh.
10. Giai đoạn 1945 – 1975, đâu là nội dung chủ yếu của các bài thơ viết bằng thể song thất lục bát là gì?
A. Lịch sử dân tộc, thế sự đời tư.
B. Thiên nhiên, cuộc sống.
C. Tình cảm bạn bè, đôi lứa.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.
1.C
2. A
3.B
4.A
5.C
6.A
7.B
8.B
9.C
10.A







4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	GV tổ chức hoạt động ĐỒNG TÌNH HAY KHÔNG ĐỒNG TÌNH: Trình bày suy nghĩ của em về nhận định của tác giả đối với thể thơ song thất lục bát: “Đó thực sự là một thể thơ đặc sắc mà người Việt đã sáng tạo nên để có thể gửi gắm vào trong đó tâm hồn sâu lắng của mình”.
 Ba  điều hs cần bày tỏ suy nghĩ của mình đối với nhận định của tác giả về thơ song thất lục bát là: “một thể thơ đặc sắc”, “người Việt đã sáng tạo nên”, “có thể gửi gắm vào trong đó tâm hồn sâu lắng của mình”. Nhìn chung, nhận định này của tác giả là có cơ sở. Tuy nhiên, HS có thể đưa ra nhận định khác miễn là có lí lẽ và bằng chứng xác đáng.
	HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.







* Hướng dẫn học ở nhà :
- Ôn tập lại thể thơ song thất lục bát và lục bát
 - Đọc lại toàn bộ và nắm chắc nội dung bài đã học.
 - Hoàn thành các bài tập trên vào vở	
- Chuẩn bị: Viết bài văn nghị luận  phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát).
+ Hoàn thành phiếu học tập mà giáo viên đã giao.
+ Đọc  văn bản: Hồn tôi vang tiếng trống trường
- GV chia nhóm và nêu yêu cầu HS về nhà làm: 
[bookmark: _Hlk175661885]+ Nhóm 1: - Ai tư vãn (Lê Ngọc Hân)
- Nhóm 2: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) 
- Nhóm 3:  Hai chữ nước nhà (Trần Tuấn Khải)
- Nhóm 4: Đêm khuya tự tình với sông Hương (Hàn Mặc Tử)
- Nhóm  5:  Tiếng đàn mưa (Bích Khê),…) 
















Tuần  5 + 6                                                                                                  Ngày soạn: ....../...../.....
Tiết 20,21,22: VIẾT
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
(THƠ SONG THẤT LỤC BÁT)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
 - Yêu cầu của kiểu bài phân tích một tác phẩm văn học.
 - Chủ đề, tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
2. Năng lực: 
a. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
b. Năng lực đặc thù
- HS nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
- HS triển khai được hệ thống luận điểm chặt chẽ, sử dụng lí lẽ, bằng chứng xác đáng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến đã nêu trong bài viết.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Các phương tiện kỹ thuật: máy tính, máy chiếu, bài soạn Powerponit, phiếu học tập
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập…)
- Hình ảnh, phiếu học tập, trò chơi liên quan đến nội dung bài học.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức hoạt động Trái hay phải (SAI HAY ĐÚNG)
+ Gv gọi 10 bạn lên chơi
+ Gv chuẩn bị gói câu hỏi (càng nhiều càng tốt) liên quan đến thể thơ song thất lục bát
+ Gv đọc to từng câu hỏi, bạn nào chọn trái/sai thì di chuyển về bên trái/sai và ngược lại
+ Sai sẽ bị loại, người duy nhất còn lại sẽ chiến thắng
Gói câu hỏi
1. Thể thơ song thất lục bát chỉ có 4 câu?
2. Khi phân tích bài thơ song thất lục bát, cần phân tích kĩ nhân vật và cốt truyện ?
3. Thơ song thất lục bát chỉ gieo vần chân ?
4. Thơ song thất lục bát có nguồn gốc dân tộc?
+ Thơ song thất lục bát có nguồn gốc Hán Việt ?
5. Thơ song thất lục bát có hiện tượng biến thể?
+ Thơ song thất lục bát có không có hiện tượng biến thể?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
	

HS tích tham gia trò chơi.


1. Thể thơ song thất lục bát chỉ có 4 câu (sai)
+ Thể thơ song thất lục bát có nhiều cặp câu đan xen (cặp câu thất ngôn, cặp câu lục bát) (đúng)
2. Khi phân tích bài thơ song thất lục bát, cần phân tích kĩ nhân vật và cốt truyện (sai)
+ Khi phân tích bài thơ song thất lục bát, cần phân tích nội dung và chủ đề (đúng)
3. Thơ song thất lục bát chỉ gieo vần chân (sai)
+ Thơ song thất lục bát gieo vần linh hoạt (đúng)
4. Thơ song thất lục bát có nguồn gốc dân tộc (đúng)
+ Thơ song thất lục bát có nguồn gốc Hán Việt (sai)
5. Thơ song thất lục bát có hiện tượng biến thể (đúng)
+ Thơ song thất lục bát có không có hiện tượng biến thể (sai)




- GV dẫn dắt vào bài học mới: Ôn lại một chút kiến thức về thể loại thơ song thất lục bát, cộng thêm một chút kĩ năng khi viết bài văn. Có lẽ, các em cũng đoán được nội dung bài học của chúng ta hôm nay là gì. Cô trò chúng ta cùng vào bài học luôn nhé!
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: 
- Nắm được yêu cầu đối với bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)
- Phân tích bài viết “ Hồn tôi vang tiếng trống trường”
- Biết viết bài theo các bước. 
- Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
2.1. Yêu cầu đối về kiểu bài
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: HDHS tìm hiểu yêu cầu về kiểu bài.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát) cần đáp ứng được những yêu cầu gì? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, dựa vào SHS để trình bày các yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- GV mời HS trả lời câu hỏi, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Yêu cầu về kiểu bài
- Giới thiệu khái quát về tác phẩm thơ song thất lục bát (tên tác phẩm, tên tác giả), nêu được nhận định chung của người viết về tác phẩm.
- Làm rõ được nội dung chủ đề tác phẩm.
- Phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm, tập trung vào những yếu tố đặc trưng của thể thơ song thất lục bát và tác dụng của thể thơ này trong việc thể hiện nội dung của tác phẩm.
- Triển khai được hệ thống luận điểm chặt chẽ; sử dụng lí lẽ, bằng chứng xác đáng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.
- Khẳng định được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.


2.2 Phân tích bài viết tham khảo
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 2: HDHS tìm hiểu phân tích bài viết tham khảo.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động CẶP ĐÔI CHIA SẺ
1. Phần mở bài nêu những nội dung gì?
2. Phần thân bài triển khai như thế nào?
3. Phần kết bài khẳng định điều gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
	II. Phân tích bài viết tham khảo
Văn bản: Hồn tôi vang tiếng trống trường
1. Phần mở bài nêu những nội dung gì? 
Giới thiệu khái quát về tác phẩm thơ song thất lục bát (nhan đề, tên tác giả),  và nêu nhận định chung về tác phẩm.
- Tác giả Hồ Dzếnh (1916 - 1991), là tác giả đã khẳng định được tên tuổi từ phong trào thơ mới.
- Bài thơ Trưa vắng in trong tập thơ Quê ngoại (1942) là một sáng tác tiêu biểu cho giọng thơ, hồn thơ của thi sĩ.
2. Phần thân bài triển khai như thế nào?
Lần lượt phân tích bài thơ theo bố cục:
+ Phân tích nội dung của bài thơ Trưa vắng: những tâm tư, nỗi niềm, khát vọng của con người
+ Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật: thể thơ song thất lục bát  làm rõ nội dung chủ đề của tác phẩm
+ Liên hệ mở rộng với tác phẩm văn học khác: “Nhớ đồng” – Tố Hữu  làm rõ hơn những giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm
3. Phần kết bài khẳng định điều gì?
Khẳng định giá trị, ý nghĩa của tác phẩm


2.3. Thực hành viết theo các bước
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 3: HDHS tìm hiểu thực hành viết theo các bước:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đưa ra câu hỏi gợi mở:
+ Theo em, để viết tốt 1 bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát) gồm có những bước nào? Trình bày những nội dung chính của các bước.
- GV hướng dẫn học sinh các bước tiến hành viết một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 









	III. Thực hành viết theo các bước
1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài
- Nhớ lại các tác phẩm thơ song thất lục bát mà em đã học hoặc đã đọc 
- Chọn trong số đó một tác phẩm em thấy thú vị, có nhiều xúc cảm để phân tích.
b. Tìm ý
- Tìm hiểu thông tin về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm (nếu có) và những thông tin khác có liên quan để viết phần Mở bài và liên hệ, mở rộng khi phân tích.
- Xác định bố cục của tác phẩm và nội dung chính của từng phần.
- Xác định những nỗi niềm tâm tư, xúc cảm chủ đạo trong tác phẩm.
- Tìm hiểu các yếu tố nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng để truyền tải nội dung chủ đề 
Lưu ý: Nghị luận về một tác phẩm thơ song thất lục bát, bài viết nên kết hợp phân tích nội dung và nghệ thuật
[image: ]
c. Lập dàn ý
- Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác phẩm thơ song thất lục bát (nhan đề, tên tác giả) và nêu ý kiến chung về tác phẩm.
- Thân bài: Lần lượt phân tích các phần theo bố cục tác phẩm thơ:
+ Phần 1 (từ câu…đến câu…): phân tích những tâm tư, nỗi niềm, khát vọng,…và một số nét đặc sắc về nghệ thuật.
+ Phần 2 (từ câu…đến câu…): phân tích những tâm tư, nỗi niềm, khát vọng,…và một số nét đặc sắc về nghệ thuật.
+…
Ngoài cách phân tích tác phẩm theo bố cục, có thể phân tích theo lần lượt đi từ nội dung đến hình thức nghệ thuật hoặc ngược lại.
- Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thơ.
Bước 2: Viết bài
- Triển khai đầy đủ các ý đã có trong dàn ý. 
- Mỗi ý trong phần Thân bài nên được viết thành một đoạn văn. 
- Khi viết, lựa chọn những từ ngữ chính xác, phù hợp, thể hiện được quan điểm và tình cảm của người viết, tránh sử dụng những từ ngữ sáo rỗng, cầu kì. 
- Nên sử dụng hiệu quả các thông tin ngoài tác phẩm (nếu có), giúp cho việc phân tích các giá trị của tác phẩm được rõ ràng, nổi bật hơn.
- Lưu ý: Với trường hợp tác phẩm thơ dài, có thể trích dẫn ở mỗi phần những câu thơ, đoạn thơ quan trong và phân tích sâu. Tùy điều kiện, thời gian làm bài để có cách xử lí thích hợp.
Bước 3: Chỉnh sửa bài viết
[image: ]


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
	[bookmark: _Hlk175646795]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức hoạt động DÀN Ý SIÊU TỐC
+ Gv chia 5 nhóm mỗi nhóm hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên đã giao lập dàn ý.
+ Thời gian thảo luận: 10 phút, thời gian báo cáo: 5 phút/nhóm
[bookmark: _Hlk175661869]- Ai tư vãn (Lê Ngọc Hân)
- Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) 
- Hai chữ nước nhà (Trần Tuấn Khải)
- Đêm khuya tự tình với sông Hương (Hàn Mặc Tử)
- Tiếng đàn mưa (Bích Khê),…) 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
	

HS tích tham gia trò chơi.




4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu: HS thực hiện cá nhân
- Tại lớp: 
+Yêu cầu 1: Viết hoàn chỉnh phần mở bài/ kết bài của bài văn mà nhóm đã lập dàn ý.
+Yêu cầu 2: Chọn 1 luận điểm trong thân bài triển khai thành một đoạn văn diễn dịch/ quy nạp/ phối hợp hoàn chỉnh.
- Về nhà: Viết hoàn thiện bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV mời 1 HS báo cáo kết quả (trả lời miệng)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
	Viết đoạn văn triển khai 1 ý đã xây dựng trong dàn ý bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)


GV CHIẾU BÀI PHÂN TÍCH MẪU: 
Phân tích văn bản: Nỗi buồn quả phụ (Trích Ai tư vãn - Lê Ngọc Hân
Như nhà thơ Tố Hữu từng nói: “Thơ là tiếng nói hồn nhiên nhất của tâm hồn con người trước cuộc đời”. Phải chăng chính vì điều đó, mà ta bắt gặp một chất giọng sầu thương ai oán trong tác phẩm “Ai tự vãn” của Lê Ngọc Hân. Nổi bật lên trong thi phẩm là đoạn trích “Nỗi buồn quả phụ” bởi chính nỗi đau xé triền miên của một người quả phụ khóc thương cho người chồng của mình: 
“Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi:
.....
Cuộc đời là thế, biết hầu nài sao?”
Lê Ngọc Hân (1770 – 1799) hay còn gọi là công chúa Ngọc Hân, là con gái thứ 21 của vua Lê Hiển Tông. Nàng là một người con gái tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ đã tinh thông kinh sử và biết làm thơ. Năm 16 được, Ngọc Hân vâng lời vua cha kết duyên cùng Nguyễn Huệ. Dù cuộc hôn nhân này nhằm mục đích chính trị nhưng tình cảm của hai người dành cho nhau sớm đã mặn nồng. Hạnh phúc không được bao lâu thì đến năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời, để lại cho nàng hai đứa con nhỏ. Cũng chính vì thế mà bài thơ “Ai tư vãn” được ra đời.
 “Ai tư vãn” có nghĩa là “Bài vãn ca về nỗi buồn đau tưởng nhớ”. Như chính tên gọi của nó, bài thơ là tiếng khóc thành thơ, là nỗi buồn đau khôn xiết của công chúa Ngọc Hân khi biết người chồng yêu quý của mình đã không còn tồn tại trên cõi đời. Đoạn trích “Nỗi buồn quả phụ” thuộc phần cuối, thể hiện rất rõ tư tưởng chính của tác phẩm cũng như tài năng văn chương của công chúa Ngọc Hân.
Ở hai khổ thơ đầu tiên, ta đã thấy được nỗi buồn triền miên từ sâu thẳm trong tâm hồn của nhân vật trữ tình. Ngay từ đầu đoạn trích, một màu sắc u ám đã bao lấy toàn bộ cảnh vật:
“Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi:
Gương Hằng Nga đã bụi màu trong!”
Một mình lẻ loi trong căn phòng trống, người quả phụ ngước nhìn lên trăng, để tìm cho mình chút an ủi, nhưng dường như mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn. “Trăng” là một hình ảnh thường hay xuất hiện trong thơ ca trung đại. Trăng đại diện cho những điều đẹp đẽ, cho hẹn ước của đôi lứa, cho cả những khát vọng chưa thể thực hiện được. Người quả phụ đứng trước nỗi buồn, ngước nhìn lên trăng với mong ước giải bớt nỗi u sầu nhưng thật khó vì trăng cũng không còn trọn trịa, đầy đặn như một thời quá khứ viên mãn. Phải chăng, “trăng mờ” chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do giọt nước mắt còn vương trên mi nàng đã làm cho trăng cứ thế mờ đi mãi. 
Lặng ngắm mình trước gương, thi sĩ lại càng thấy hổ thẹn với lòng mình hơn: 
“Nhìn gương càng thẹn tấm lòng,
Thiên duyên lạnh lẽo, đêm đông biên hà.”
Cứ ngỡ cuộc tình này là một mối lương duyên trời ban, nhưng khi đứng trước thực tại âm dương cách biệt, nhìn lại hiện thực phũ phàng, chỉ thấy lòng người càng thêm lạnh giá. Thương cho chồng chốn biên cương lạnh lẽo, cũng thương cho số phận hẩm hui của chính mình.
	Nỗi buồn của người quả phụ ấy đã ngấm sâu vào cả trong những bông hoa trong vườn. Quanh quẩn buồn chán, ngắm nhìn những bông hoa, nhưng nào biết rằng hoa cũng đã nhuốm màu tâm trạng của chính mình:
“Buồn xem hoa, hoa buồn thêm thẹn:
Cánh hải đường đã quyện giọt sương!”
Hoa hải đường là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, tốt đẹp. Nhưng nay hải đường đã quyện sương. Đấy là giọt sương hay giọt lệ của hoa. Phải chăng, ý của tác giả là hải đường đang khóc. Như vậy, thiên nhiên cũng khóc thương cho chuyện tình của nàng.
	Nhìn lên trăng, trăng cũng đeo sầu, nhìn vào gương chỉ thấy mình thêm thẹn, nhìn xuống hoa thấy hoa đang khóc, nhìn ra xa lại thấy chim lẻ bóng đơn côi. Nhìn vào đâu đâu, nàng cũng chỉ thấy sự chia lìa xa cách: 
“Trông chim càng dễ đoạn trường:
Uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi”
	Việc sử dụng các hình ảnh trên kết hợp cùng lớp từ ngữ: buồn”, “tủi”, “thẹn”, “lạnh lẽo”, “quyện”, “lẻ đôi”... góp phần làm tăng thêm màu sắc u buồn, bi lụy cho câu thơ; nhấn mạnh và xoáy sâu vào trong nỗi buồn của người quả phụ. Ngoài ra, ta còn thấy sự tài năng của tác giả được thể hiện qua các biện pháp tu từ như điệp từ, điệp cấu trúc “Buồn trông”, “buồn xem”, “nhìn gương”, “trông chim”... đã góp phần thể hiện tâm trạng: khiến cho nỗi buồn cứ trở đi trở lại trong những vần thơ, mang một cảm thức não nùng thê lương. Cũng như giúp cho bài thơ trở nên nhịp nhàng, uyển chuyển, tăng thêm giá trị nghệ thuật cho bài thơ. Hay là biện pháp tu từ nhân hóa: hoa buồn, uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi làm cho vạn vật trở nên có hồn hơn, từ đó nỗi sầu cũng bao trọn không gian. 
Sự kết hợp của các từ hình ảnh và từ ngữ trong hai khổ thơ trên đã nhuốm lên trang thơ một màu sắc bi thương khó tả. Người quả phụ nhìn lên trăng, thấy trăng mờ, nhìn xuống hoa chỉ thấy hoa tàn úa. Một mình cô đơn trong phòng khuê lạnh lẽo, đến bầu bạn cùng hoa cũng chỉ thấy hoa đã tàn úa. Nỗi buồn cứ thế lan dần ra, chiếm hết mọi ngõ ngách không gian. 
Nếu hai khổ thơ trước, Lê Ngọc Hân khắc họa nỗi buồn của mình hòa vào thiên nhiên cảnh vật, thì tới khổ thơ tiếp theo ta như được nghe thấy tiếng lòng ai oán của nàng về cuộc tình hẩm hiu của chính mình: 
“Cảnh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy.
Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu!
Phút giây bãi biển nương dâu,
Cuộc đời là thế, biết hầu nài sao?”
Ngắm nhìn cảnh vật, người quả phụ chỉ thấy một màu đau buồn tang tóc. Trở về thực tại, về với chính cõi lòng của mình, nàng thấy tiếc thương cho những tháng năm hạnh phúc trong quá khứ, cho cuộc tình oái ăm này. Thành ngữ “Bãi bể nương dâu” được tác giả sử dụng để chỉ những biến cố, những thay đổi lớn trong cuộc đời. Ở đây, đó chính là cái chết của vua Quang Trung, một sự mất mát vô cùng to lớn trong cuộc đời của công chúa Ngọc Hân. Các từ ngữ “ngùi ngùi”, “còn thấy chi đâu”, “bãi biển nương dâu”... có tác dụng trong việc miêu tả một cuộc đời không mấy thuận lợi. Làm tăng thêm nỗi buồn, sự ai thán về cuộc đời của người quả phụ. Việc sử dụng thành ngữ cùng với câu hỏi tu từ “cuộc đời là thế, biết hầu nài sao?” như chính là một lời trách cứ cho số phận của mình, cũng như thể hiện sự bất lực của nàng trước sự xoay chuyển của cuộc đời. Khổ thơ là tiếng lòng xót thương cho cuộc đời của mình, là nỗi đau buồn khi phải sống trong cảnh quá phụ cô đơn lẻ chiếc một mình. 
Chỉ vỏn vẹn trong ba khổ thơ ngắn, đoạn trích “Nỗi buồn quả phụ” đã khắc họa rất thành công nỗi buồn triền miên, sự đau khổ trong tâm hồn của tác giả cũng như thể hiện tình yêu mà nàng dành cho người chồng của mình. Và để có thể chuyển tải một cách sâu sắc tâm trạng cũng như tấm lòng của Ngọc Hân dành cho Quang Trung, đoạn trích đã xây dựng rất thành công một số biện pháp nghệ thuật, đặc biệt phải kể đến bút pháp tả cảnh ngụ tình. Xuyên suốt đoạn trích, cảnh vật thê lương, ảm đạm: trăng mờ, hoa buồn, hải đường quyện giọt sương, uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi... Không có một hình ảnh nào ấm áp, vui tươi. Nỗi buồn của nàng đã ngấm sâu vào trong cảnh vật, làm cho mọi thứ nhuốm một màu sắc bi thương, u tối. Bên cạnh đó, việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh chọn lọc cùng các biện pháp tu từ độc đáo cũng đã góp phần làm nên thành công của đoạn trích. Từ đó ta có thể thấy được sự tài năng của tác giả.
Cùng viết về nỗi buồn, sự cô đơn của người phụ nữ, nhưng ở mỗi tác phẩm khác nhau, mỗi tác giả lại có những cách thể hiện khác nhau. Trong đó, có thể kể đến bài thơ “Chinh phụ ngâm”, Đặng Trần Côn đã tập trung khắc họa sự lẻ lôi, cô độc, luôn ngóng trông người chồng của mình trể về:
“Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.
Cảnh buồn người thiết tha lòng
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phùn”.
Khác với “Ai tư vãn” của “Lê Ngọc Hân, bài thơ “Chinh phụ ngâm” thể hiện nỗi nhớ đến tột cùng của người chinh phụ, luôn ngóng trông tin của người chồng từ phương xa trở về. Một nét chung có thể thấy ở cả hai tác phẩm là bút pháp tả cảnh ngụ tình vô cùng điêu luyện. Nỗi nhớ của nhân vật trữ tình đã ngấm sâu vào trong cảnh vật, làm cho thiên nhiên, trời đất cũng phải buồn theo con người. 
Là tiếng lòng được cất lên từ chính cuộc đời của mình, “Nỗi buồn quả phụ” là một đoạn trích rất đặc sắc, là những dòng tâm sự của nàng về cuộc đời của mình, về nỗi buồn chua xót khi mất đi người chồng. Chính những cảm xúc chân thành ấy đã làm nên sự thành công cho tác phẩm của nàng cũng như ghi dấu ấn với bạn đọc muôn thế hệ. 
* Hướng dẫn học ở nhà :
- Ôn tập lại thể thơ song thất lục bát và lục bát
- Hoàn thành bài viết của nhóm đã phân công.
- Chuẩn bị: Nói và nghe :Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học)
+ Hoàn thành phiếu học tập mà giáo viên đã giao.
 + HS thảo luận về các vấn đề đặt ra qua văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương




       






















Tuần   6                                                                                                  Ngày soạn: ....../...../.....
Tiết 23,24:  NÓI VÀ NGHE: 
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM TRONG ĐỜI SỐNG PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI (ĐƯỢC GỢI RA TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC

I. Mục tiêu bài học:	
1. Kiến thức:
- Một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học)
- Nhìn nhận đúng đắn, sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề được lựa chọn để thảo luận.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung	
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra
b. Năng lực đặc thù
- HS lựa chọn được vấn đề thảo luận: một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học). Nội dung thảo luận cần tập trung vào vấn đề đã được lớp/nhóm lựa chọn.
- HS biết nhìn nhận đúng đắn, sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề được lựa chọn để thảo luận, đồng thời tạo được không khí làm việc đúng nguyên tắc và thân thiện trong một bối cảnh sinh hoạt cụ thể.
3. Phẩm chất
- Kỉ luật, biết lắng nghe
- Chăm chỉ: chăm học, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy
- Các phương tiện kỹ thuật: máy tính, máy chiếu, bài soạn Powerponit, phiếu học tập
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập…)
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Sách tham khảo, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học…
- Bảng giao nhiệm vụ học tập đã chuẩn bị ở nhà.
- Soạn bài làm việc theo nhóm theo yêu cầu của giáo viên.
III. Tiến trình dạy học
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b.Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
	[bookmark: _Hlk175648292]        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức hoạt động Bản tin: Trang sách và cuộc sống: Điểm qua những vấn đề được đặt ra qua văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” HS thảo luận về các vấn đề
+ Thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
+ Lòng tin của con người
+ Cách đối diện với khó khăn
+ Chiến tranh phi nghĩa
+ Hạnh phúc gia đình
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
GV mời bất kì thành viên nào trong nhóm - HS trình bày trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
	


HS thảo luận về các vấn đề đặt ra qua văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương.


GV dẫn vào bài học: Văn học thường gợi cho chúng ta những suy tư sâu sắc về con người và cuộc đời. Văn học chứa đựng trong đó những bài học hay, những triết lí ấn tượng và gửi gắm đến người đọc một cách nhẹ nhàng và sâu sắc nhất. Buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau khám phá, tìm hiểu kĩ hơn về những vấn đề đó, cụ thể là “Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học)”. Cô mời cả lớp cùng vào bài học.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu:  HS nắm được cách xây dựng bài thảo luận đạt yêu cầu.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: HDHS trước khi thảo luận:

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS từng bước chuẩn bị cho buổi thảo luận
GV chiếu Một số nguyên tắc thảo luận hiệu quả
- Các thành viên tham gia thảo luận cần tuân thủ sự điều hành của người chủ trì
- Thống nhất mục tiêu chung của nhóm
- Duy trì giao tiếp liên tục, tin tưởng, sẵn sàng hỗ trợ nhau : các thành viên lần lượt đưa ra ý kiến, tuy nhiên, cần ngắn gọn, rõ ràng, không lặp lại các ý người khác đã trình bày mà cần có sự tiếp nối, phát triển những ý đó một cách hợp lý
- Lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng ý kiến cá nhân: người nghe cần lắng nghe với thái độ tôn trọng, không ngắt lời người nói.
- Gắn kết các thành viên trong nhóm và tránh tiêu cực
GV phân công Nhiệm vụ của thành viên nhóm
+ Giáo viên: Nắm bao quát lớp
+ Người chủ trì: Sắp xếp, giới thiệu tuần tự các ý kiến, định hướng vào trọng tâm đề tài, kiểm soát thời gian phát biểu ý kiến của từng người; tổ chức đánh giá, tổng kết cuộc thảo luận
+ Thư kí: Ghi chép những nội dung, ý kiến trong cuộc thảo luận (phiếu số 1)
[image: ]
+ Cá nhân trong từng nhóm: Hoàn thành PHT số 2
[image: ]
+ Tập thể nhóm: Lựa chọn những ý kiến hay, phù hợp  điền vào phiếu số 3
[image: ]
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Trước khi thảo luận
- Thành lập nhóm và lựa chọn vấn đề đáng quan tâm trong đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học hoặc đã đọc để thảo luận.
- Phân công người điều hành (chủ trì) và thư kí (có nhiệm vụ ghi lại nội dung cuộc thảo luận).
- Thống nhất nguyên tắc khi thảo luận
- Mỗi người cần nắm nội dung khái quát và các chi tiết trong tác phẩm văn học có liên quan đến vấn đề được lựa chọn để chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận. 
- Lưu ý: Có thể chuẩn bị tranh ảnh, đoạn phim ngắn,…để hỗ trợ cho phần trình bày.





	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 2: HDHS  khi thảo luận
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
+ Bài nói được triển khai theo mấy phần? Đó là những phần nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Thảo luận 
- Mở đầu: Người chủ trì nêu vấn đề thảo luận đã được thống nhất ở phần chuẩn bị.
- Triển khai:
+ Theo sự chỉ định của người chủ trì, các thành viên trình bày ý kiến thảo luận với các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. Chú ý sử dụng ngôn ngữ cơ thể và điều chỉnh ngữ điệu nói cho phù hợp với nội dung rình bày; kết hợp hiệu quả ngôn ngữ nói với các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, đoạn phim ngắn,…
+ Khi một thành viên phát biểu, các thành viên còn lại lắng nghe, ghi chép vắn tắt nội dung ý kiến; đặt câu hỏi, góp ý, phản biện.
+ Thư kí ghi chép nội dung các ý kiến thảo luận thành biên bản.
- Kết thúc: 
+ Người chủ trì tổng kết các nội dung chính đã thảo luận
+ Khẳng định ý nghĩa của việc thảo luận về vấn đề trong đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học
+ Cảm ơn sự góp ý của các thành viên tham gia.



	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 3: HDHS đánh giá:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS đánh giá bài thảo luận theo mẫu bảng kiểm 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	III. Đánh giá
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3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh thực hiện bài nói trên lớp.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài nói
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức hoạt động CÙNG NHAU THẢO LUẬN
+ Vấn đề: sức hủy hoại của chiến tranh, khát vọng hạnh phúc của con người được gợi ra từ tác phẩm Chinh phụ ngâm.
+ Chia lớp thành 4 nhóm, tiến hành thảo luận theo các bước.
- HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
GV mời bất kì thành viên nào trong nhóm - HS trình bày trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập- GV nhận xét, đánh giá..
	


HS thảo luận về vấn đề: sức hủy hoại của chiến tranh, khát vọng hạnh phúc của con người được gợi ra từ tác phẩm Chinh phụ ngâm.


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
	        Tổ chức thực hiện
	           Sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS thực hiện bài thảo luận theo nhóm và hướng dẫn HS đánh giá bài thảo luận theo mẫu phiếu
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung.
	
HS thực hiện bài thảo luận theo nhóm và hướng dẫn HS đánh giá bài thảo luận theo mẫu phiếu.






	PHIẾU ĐÁNH GIÁ

	
Tiêu chí
	
Nội dung đánh giá
	Mức độ đạt được

	
	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	



Nội dung nói

	Trên cơ sở chủ đề buổi thảo luận, biết triển khai ý kiến một cách phù hợp.
	
	
	

	
	Những ý kiến nêu ra có nét riêng, làm sáng tỏ được một/một vài khía cạnh của vấn đề; đảm bảo mạch lạc, lí lẽ và dẫn chứng xác đáng. 
	
	
	

	
	Thể hiện được ý kiến đối thoại, tranh luận với ý kiến khác trong thảo luận.
	
	
	

	Ngữ điệu lời nói
	Thể hiện được cảm xúc, cho thấy rõ sự quan tâm và am hiểu của người nói về vấn đề.
	
	
	

	
Diễn đạt
	Dùng từ ngữ chính xác, gây ấn tượng. 
	
	
	

	
	Dùng đa dạng các kiểu câu: câu hỏi, câu kể…
	
	
	

	

Tương tác người nói - người nghe
	Biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với bối cảnh.
	
	
	

	
	Khẳng định được ý kiến riêng, phối hợp với các ý kiến khác để tìm kiếm sự đồng thuận, thống nhất hoặc phát triển, khắc sâu vấn đề.
	
	
	

	
	Người chủ trì biết nắm bắt và tổng hợp các ý kiến; thư kí biết cách ghi chép nội dung thảo luận.
	
	
	

	
Thời gian
	Bảo đảm thời gian quy định; phân bố hợp lí tỉ lệ giữa thời gian nói trực tiếp, thời gian trình chiếu các hình ảnh, tư liệu (nếu có) và thời gian trao đổi.
	
	
	



* Hướng dẫn học ở nhà:
- Đọc lại toàn bộ và nắm chắc nội dung bài đã học.
- Hoàn thành các bài tập và hoạt động luyện tập vào vở	
- Chuẩn bị bài mới: Kim – Kiều gặp gỡ (trang 66-70 sgk)
+ Đọc nội dung phần Giới thiệu bài học và Tri thức Ngữ văn.
+ Đọc các cước chú trong bài, tìm hiểu về tác giả
+ Yêu cầu HS đọc kỹ và trả lời các câu hỏi SGK 
+ HS hoàn thiện các phiếu học tập theo y/c của GV.
*RÚT KINH NGHIỆM CHỦ ĐỀ:
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